
Biểu số: 16C/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Họ, chữ đệm và tên 

khai sinh
 - Nghề nghiệp  - Nơi thƣờng trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 

gia đình

 - Trình độ 

văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm 

sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên 

thƣờng dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần 

bản thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm 

sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm 

sinh

 - Nhóm, ngạch, bậc 

lƣơng
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn 

cƣớc/CCCD

I.

Lê Tiến Thịnh LĐTD
P108 N7 Chung cư Đông Phát, Tổ dân phố 

Đông Phát 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Lê Thanh Tùng 

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Tú

28/12/2007 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Mạnh Tân LĐTD
Lô 190.Đường 5, Đông Phát, Tổ dân phố Đông 

Phát 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Vũ Đình Thọ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lương Thu Hương

21/03/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phan Đăng 

Dương
LĐTD

Lô 155 MB122, đường 4, Tổ dân phố Đông 

Phát 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phan Quốc Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thu Hà
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  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

Phụ lục III

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

(Kèm theo Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND phường)

PHƢỜNG ĐÔNG VỆ, PHƢỜNG AN HƢNG (CŨ)
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22/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đào Ngọc Huy LĐTD
Lô 261 MB 122, Đường 5, Tổ dân phố Đông 

Phát 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đào Ngọc Hoàng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Phương

20/12/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đào Nguyên Sơn LĐTD
Lô 234, MB 122, Đường 4, Tổ dân phố Đông 

Phát 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đào Nguyên Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Phương

19/08/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Minh 

Quang
LĐTD

Lô 212 MB 122 đường 5, Tổ dân phố Đông 

Phát 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Công Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Phạm Thị Thanh 

Nga

21/12/2002 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Đức Hùng LĐTD
Số nhà 10/252 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân 

phố Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường 
Bần nông 12/12 Vũ Đình Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trương Thị Huế

14/01/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Minh 

Hoàng
LĐTD

Số nhà 238 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố 

Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Trần Mạnh Cường
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Trâm

16/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Hoàng 

Giang
LĐTD

Số nhà 238B Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố 

Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Trần Văn Chung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Mai

21/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thanh 

Tùng
LĐTD

Số nhà 35/77 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố 

Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Nguyễn Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Nhung

13/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Quang Vinh LĐTD
Số nhà 190 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố 

Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Lê Quang Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Thịnh Thị Bình

07/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lương Đức Anh LĐTD
Số nhà 11 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố 

Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Lương Đức Diễn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Lệ

12/07/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Mai Văn Phúc LĐTD
Số nhà 134 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố 

Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Mai Văn Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hoa

09/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đình 

Hiếu
LĐTD

Số nhà 148B Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố 

Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Thanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tâm

20/08/2002 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Thanh 

Nam
LĐTD

Số nhà 184/77 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân 

phố Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Trung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lang Thị Thường

01/03/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Việt Phúc LĐTD
Số nhà 206 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố 

Hải Thượng Lãn Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Lê Văn Tài

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Xuân

16/10/2001 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Quốc Huy LĐTD
Số nhà 09/195 Trịnh Khả, Tổ dân phố Kiều Đại 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Hoàng 

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Thúy

02/12/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Văn Hưng LĐTD
Số nhà 07/31 Nguyễn Sơn, Tổ dân phố Kiều 

Đại (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Cao

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Minh

02/10/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Nam
LĐTD

Số nhà 15/199 Kiều Đại, Tổ dân phố Kiều Đại 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Long

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

30/10/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Quang 

Đạt
LĐTD

Số nhà 54B Kiều Đại, Tổ dân phố Kiều Đại 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Quang Sự

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Lan 

21/06/2007 Kinh, không Đoàn viên

Thái Trịnh Anh 

Kiệt
LĐTD

Số nhà 195 Trịnh Khả, Tổ dân phố Kiều Đại 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Thái Văn Lợi

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Thúy Nga

20/11/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trọng 

Khánh 
LĐTD

Số nhà 23/17 Kiều Đại, Tổ dân phố Kiều Đại 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Trọng Thư

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh

19 19
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21 21

22 22



21/12/2005 Kinh, không Đoàn viên

Đang ở với ông, bà 

ngoại

Phạm Văn Huy LĐTD
Số nhà 09A/177 Trịnh Khả, Tổ dân phố Kiều 

Đại (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Hạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Dương Thị Hà

15/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thế Khải LĐTD
Số nhà 128A Trịnh khả, Tổ dân phố Kiều Đại 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Bằng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Lực

05/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Thiều Minh Quân LĐTD
Số nhà 66 Kiều Đại, Tổ dân phố Kiều Đại 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Thiều Tiến Tuấn

Phường Hạc Thành
Hiện nay: Tổ dân phố Quảng Xá, Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Phụ thộc Không Trần Thanh Hải

27/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phan Tuấn Huy LĐTD
Số nhà 09/189, Trịnh Khả, Tổ dân phố Kiều Đại 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phan Văn Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hằng

17/10/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đinh Anh Văn LĐTD
Số nhà 10 Ngõ 15 Kiều Đại, Tổ dân phố Kiều 

Đại (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đinh Văn Vinh
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hạnh

07/11/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Huy LĐTD
Số nhà 10/35 Phùng Khắc Khoan, Tổ dân phố 

Mật Sơn 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Trọng Thảo

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Lệ

27/11/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trương Danh 

Tùng
LĐTD

Số nhà 03/14 Lê Thần Tông, Tổ dân phố Mật 

Sơn 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trương Tuấn Hiệp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đàm Thị Huyền

27/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Ngọc Đức LĐTD
Số nhà 23 Ngõ 149 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật 

Sơn 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trịnh Ngọc Sinh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Dung

08/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đàm Hoàng Đức LĐTD
Số nhà 38C Trịnh Thị Ngọc Trúc, Tổ dân phố 

Mật Sơn 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Đàm Đức Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Nhàn

17/11/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Thế Việt LĐTD
Số nhà 03B/282 Quang Trung, Tổ dân phố Mật 

Sơn 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Diệp

13/04/2000 Kinh, không Đoàn viên

Tiêu Trọng Trinh LĐTD
Số nhà 42/36 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Tiêu Văn Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Cúc

07/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Ngọc 

Trường An
LĐTD

Số nhà 19/15 Đại Bi, Tổ dân phố Mật Sơn 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trịnh Ngọc Hải

Phường Hạc Thành Phụ thộc Không Đỗ Thị Hoa

23/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Huy 

Quang
LĐTD

Số nhà 39 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Hoàng Huy Khôi

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hà Thị Minh Loan

01/01/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức Anh LĐTD
Chia lô 14 MBQH 934, Tổ dân phố Mật Sơn 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Vinh

Phường Hạc Thành Chuyển từ Ngọc Trạo sang Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thảo

22/05/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Vũ Ngọc Anh LĐTD
Số nhà 03 Ngõ 53  Mật Sơn, Tổ dân phố Mật 

Sơn 2 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Vũ Ngọc Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Huyền

20/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Công 

Linh
LĐTD

Số nhà 41 Lê Khắc Tháo, Tổ dân phố Mật Sơn 

2 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Công Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Bích 

Hợp

25/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Hoàng 

Long
LĐTD

Số nhà 21A/149 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 

3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trịnh Xuân Hiếu 

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Phượng

20/07/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hữu 

Hoàng Quân
LĐTD

Số nhà 52 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 3 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Mai

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Bính

21/05/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Trường
LĐTD

Số nhà 07b/147 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 

3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Chung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thắm
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04/04/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trần 

Chung
LĐTD

Số nhà 04B/82 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 3 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Vui

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hảo

04/07/2004 Kinh, không Đoàn viên

Lại Văn Chiến LĐTD
Số nhà 21/42 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 3 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lại Văn Hồng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Phượng

13/07/2004 Kinh, không Đoàn viên

Lê Quốc Khánh LĐTD
Số nhà 111 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 3 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Minh

02/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Thắng
LĐTD

Số nhà 139 Mật Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 3 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Nguyệt

19/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Hoàng Dương LĐTD
Lô 559 + 560 MB 530, Tổ dân phố Ngô Thị 

Ngọc Dao (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Vũ Kiên Trung
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Hà

26/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Tiến Anh 

Đức
LĐTD

Số nhà 88 Lương Hữu Khánh, Tổ dân phố Ngô 

Thị Ngọc Dao (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Vũ Tiến Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hiếu

08/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Thanh Bình LĐTD
Số nhà 26 Ngô Thị Ngọc Dao, Tổ dân phố Ngô 

Thị Ngọc Dao (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Trần Mạnh Quân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

21/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Sỹ Đạt LĐTD
Số nhà 53 Ngô Thị Ngọc Dao, Tổ dân phố Ngô 

Thị Ngọc Dao (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Sỹ Đức

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hằng

12/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Doãn Quang 

Tuấn
LĐTD

Lô 525 MB 530, Tổ dân phố Ngô Thị Ngọc Dao 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Doãn Tiến Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hồ Thị Thảo

02/12/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Thanh 

Khương
LĐTD

Lô 366 MB 530, Tổ dân phố Ngô Thị Ngọc Dao 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Thanh Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Nga

28/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Đức Anh LĐTD
Số nhà 11 Ngô Thị Ngọc Dao, Tổ dân phố Ngô 

Thị Ngọc Dao (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Liệu

04/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Mạnh 

Đức
LĐTD

Lô 452 MB 530, Tổ dân phố Ngô Thị Ngọc Dao 

(Quan dê) (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Mạnh Tâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hà

24/03/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Trọng
LĐTD

Số nhà 35B Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Ngô 

Thị Ngọc Dao (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Sang

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Chiến

03/07/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Ngọc Thuận LĐTD
Lô 84 MB 16 XD/UB, Tổ dân phố Nguyễn Sơn 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Doanh

Phường Hạc Thành
Số nhà 30 Lê Bá Giác, Tổ dân phố Nguyễn Sơn 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Phụ thộc Không Phạm Thị Hà

15/09/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Nho 

Bình
LĐTD

Số nhà 40 Lê Bà Giác, Tổ dân phố Nguyễn Sơn 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Nho Cảnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thúy

22/10/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Lê Tuấn 

Anh
LĐTD

Số nhà 01/94 Trịnh Khả, Tổ dân phố Nguyễn 

Sơn (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thu Hà

03/12/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lưu Đình Minh LĐTD
Số nhà 104 Trịnh Khả, Tổ dân phố Nguyễn Sơn 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Đình Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thúy Hằng

24/07/2002 Kinh, không Đoàn viên

Phan Văn Dũng LĐTD
Số nhà 432A Quang Trung, Tổ dân phố Quang 

Trung 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phan Văn Hòa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Thảo

27/12/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Hoàng Tùng LĐTD
Số nhà 498 Quang Trung, Tổ dân phố Quang 

Trung 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Thanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Dung
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12/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Tùng
LĐTD

Số nhà 13A/506 Nguyễn Phục, Tổ dân phố 

Quang Trung 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hồng Quân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trương Thị Oanh

24/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến An LĐTD
Số nhà 05/221 Quang Trung, Tổ dân phố Quang 

Trung 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Tiến Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Cao Thị Hương

27/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Võ Tiến Đức LĐTD
Số nhà 27 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quang 

Trung 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Võ Tiến Quang

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Lan

16/12/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đình 

Trung
LĐTD

Số nhà 506 Quang Trung, Tổ dân phố Quang 

Trung 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Đình Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Nhung

31/03/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Dương
LĐTD

Số nhà 38 Lương Hữu Khánh, Tổ dân phố 

Quang Trung 2 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tuấn
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hồng

12/07/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Duy Tiến LĐTD
Số nhà 90 Lương Hữu Khánh, Tổ dân phố Ngô 

Thị Ngọc Dao (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Trần Duy Thái

Phường Hạc Thành
Hiện nay 08/670 Quang Trung, Tổ dân phố 

Quang Trung 2 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Phụ thộc Không Trần Thị Nga

27/07/2004 Kinh, không Đoàn viên

 Ngọ Nhật Quân LĐTD Thôn 19/05, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Bần nông 12/12 Ngọ Cao Quý

Phường Hạc Thành
Hiện nay Số nhà 12/20 Lương Hữu Khánh, Tổ 

dân phố Quang Trung 2 (Đông Vệ), Phường 
Phụ thộc Không Nguyễn Thị Mai

25/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

066203002796

Đào Trung Hiếu LĐTD Thôn Cổ Điển A, Xã Thanh Trì, TP.Hà Nội Bần nông 12/12 Đào Anh Tuấn

Phường Hạc Thành
Hiện nay Số nhà 12/20 Lương Hữu Khánh, Tổ 

dân phố Quang Trung 2 (Đông Vệ), Phường 
Phụ thộc Không Trương Quỳnh Mai

01/12/2001 Kinh, không Đoàn viên

001201014140

Nguyễn Hoàng 

Oanh
LĐTD

SN 38B Lương Hữu Khánh, Tổ dân phố Quang 

Trung 2 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Mạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Vinh

24/11/2004 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Gia Long LĐTD
Số nhà 443 Quang Trung, Tổ dân phố Quang 

Trung 2 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Đệ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hương

15/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Duy 

Hưng
LĐTD

Lô 679 MB 530, Tổ dân phố Quang Trung 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thiệp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hồng Tiến

08/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Anh Quân LĐTD
Lô 1071 MB 530, Tổ dân phố Quang Trung 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Đình Sỹ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Yên

04/10/2002 Kinh, không Đoàn viên

Mai Tiến Đạt LĐTD
Số nhà 25/281 Quang Trung, Tổ dân phố Quang 

Trung 2 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Mai Duy Tiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thảo

15/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Xuân Hà LĐTD
Số nhà 1174 Quang Trung, Tổ dân phố Quang 

Trung 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Xuân Hồng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Ngọc Huệ

17/10/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Cao Ngọc Huy LĐTD
Số nhà 23/1  Trần Văn Ơn, Tổ dân phố Quang 

Trung 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Cao Ngọc Tiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Võ Thị Vinh

09/10/2001 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Việt Anh LĐTD
Số nhà 02/29 đường Quảng Xá, Tổ dân phố 

Quảng Xá (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Ngô Văn Lương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Thanh

29/12/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Nam 

Anh
LĐTD

Số nhà 64 Lê Thần Tông, Tổ dân phố Quảng Xá 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Duy Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thanh Hoa

15/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Danh Hùng LĐTD
Số nhà 02A/67 Lê Thần Tông, Tổ dân phố 

Quảng Xá (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Hải Đường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nhị

10/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đại Dương LĐTD
Số nhà 72B Trịnh Khả, Tổ dân phố Quảng Xá 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Xuân Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hoa
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20/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Thọ LĐTD
Số nhà 74 Trịnh Khả, Tổ dân phố Quảng Xá 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Hồng Đức

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vương Thị Quý

28/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phùng Anh Đức LĐTD
Số nhà 71B  Lê Thần Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phùng Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Sâm

18/03/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Minh 

Hoàng
LĐTD

Số nhà 80/12B Lê Thần Tông, Tổ dân phố 

Quảng Xá (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Phương Anh

31/05/2002 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Đức Bình LĐTD
Số nhà 57 Quảng Xá, Tổ dân phố Quảng Xá 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Vũ Đức Nhân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Võ Thị Thanh

21/01/2002 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Hoàng 

Hiệp
LĐTD

Số nhà 06/112 Lê Thần Tông, Tổ dân phố 

Quảng Xá (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Bằng
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hồng

26/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Đức Chiến LĐTD
Số nhà 04/67 Lê Thần Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Oanh

06/11/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Văn Tình LĐTD
Số nhà 05/90  Lê Thần Tông, Tổ dân phố 

Quảng Xá (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Trương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Dung

28/03/2001 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Hoàng 

Mạnh Hùng 
LĐTD

Số nhà 188 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Ngô Văn Tùng 

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Mai

15/11/2007 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Đức Trung LĐTD
Số nhà 190 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Vũ Đức Bắc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Viên

04/01/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Long Hải 
LĐTD

Số nhà 68 Tân An (N.Trạo), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Nguyễn Xuân 

Chung

Phường Hạc Thành
HN: P915 Tòa A3 Chung Cư Tân Thành, Tổ 

dân phố Quảng Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc 
Phụ thộc Không Nguyễn Thị Vân

09/06/2007
Kinh, không Đoàn viên

038207014870
Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 0942725869

Phạm Tuấn Anh LĐTD
Số nhà 134 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Thị Tuyết

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

24/09/2005 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Thanh An LĐTD
Số nhà 92 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Hoàng Văn Nga

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Anh

02/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Duy 

Cường
LĐTD

Số nhà 194 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Duy Lâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ninh Thị Phương

19/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Ngọc Huy LĐTD
Số nhà 158 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trần Quốc Bình

Phường Hạc Thành
Lô 07 MBQH 2125, Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa
Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nhị

17/01/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Lê Sơn LĐTD
Số nhà 02/171 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố 

Quảng Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Công Bằng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thu

15/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Dương Hùng 

Thái
LĐTD

Số nhà 143 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Dương Văn Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Cao Thị Huệ

24/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Đức Lâm LĐTD
Số nhà 182 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Quảng 

Xá 3 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Vũ Đức Minh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Chu Thị Tiến

27/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trọng 

Tuấn
LĐTD

Số nhà 24 Tạnh Xá, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Trọng Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nhàn

14/03/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Ngọc Tùng 

Dương
LĐTD

Lô 188+189 CL6, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 (Đông 

Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Ngọc Tài

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thu
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01/11/2005 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Trường
LĐTD

Số nhà 71 Trịnh Cương, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Nại

Phường Hạc Thành
Lô 483 CL11, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 (Đông 

Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Phụ thộc Không Trần Thị Sen

25/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Minh Tâm LĐTD
Lô 30 Khu 1 MBQH 1131, Tổ dân phố Tạnh Xá 

1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Minh Lộc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Mai

04/08/2002 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Minh Đức LĐTD
Lô 318 CL9 MB 121, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Bùi Ngọc Cảnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lưu Thị Hoan

17/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Nhật 

Minh
LĐTD

Số nhà 102 Trịnh Căn, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Hoàng Mạnh Đức

Phường Hạc Thành
Lô 444 CL11 MBQH 1413, Tổ dân phố Tạnh 

Xá 1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Phụ thộc Không Đặng Thị Hương

07/08/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hùng 

Anh
LĐTD

Lô 360 CL10 MB 121, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Mạnh Hùng
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Hưng

20/08/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Toàn LĐTD
Số nhà 129 Trịnh Doanh, Tổ dân phố Tạnh Xá 

1 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hiệp

09/03/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Dương
LĐTD

CL11 Lô 455, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 (Đông 

Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Mẫn

Phường Hạc Thành
Số nhà 76 Trịnh Căn, Tổ dân phố Tạnh Xá 1 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Phụ thộc Không Nguyễn Thị Phương

24/07/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Minh Đức LĐTD
Số nhà 1 Phần Lô 222+233,CL7,MB SỐ 121, 

Tổ dân phố Tạnh Xá 1 (Đông Vệ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Phạm Ngọc Thanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Huyền

30/11/2000 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Quang 

Vinh LĐTD
Lô 43 LK2 MBQH 790, Tổ dân phố Tạnh Xá 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phạm Tuấn Tú

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Quyên

23/03/2005 Kinh, không Đoàn viên
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Đinh Quốc Tuấn LĐTD
Số nhà 61B Tạnh Xá, Tổ dân phố Tạnh Xá 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đinh Văn Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Lý

08/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tuấn Đạt LĐTD
Số nhà 65 Trịnh Tạc, Tổ dân phố Tạnh Xá 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Anh Tuấn

Phường Hạc Thành
Lô 659 CL 15 MBQH 1413, Tổ dân phố Tạnh 

Xá 2 (Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Phụ thộc Không Vũ Thị Hòa

08/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Thành LĐTD
Số nhà 64 Trịnh Tráng, Tổ dân phố Tạnh Xá 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Minh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phan Thị Lý

20/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Đình Đông 

Khánh LĐTD
Số nhà 119B Trịnh Khả, Tổ dân phố Tạnh Xá 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phạm Đình Hoàng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đặng Thị Hoa

26/02/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phùng Xuân 

Thành LĐTD
Lô 739 MBQH  1413, Tổ dân phố Tạnh Xá 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phùng Văn Xuân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Lan 

Hương

27/01/2000 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Minh Tuấn LĐTD
Tổ dân phố Thắng Sơn (An Hưng), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Đình Chiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Huệ

31/10/2001 Kinh, không Đoàn viên

038201000338
Nguyễn Quốc 

Thái LĐTD
Tổ dân phố Thắng Sơn (An Hưng), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Nguyễn Văn 

Chương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Ngoan

07/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

038203018130

Lê Minh Đức LĐTD
Lô 06 TĐC 17 MBQH 1606, Tổ dân phố Thắng 

Sơn (An Hưng), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Hồng Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Bích Diệp

28/10/2006 Kinh, không Đoàn viên

038206000881

Lê Minh Đạt LĐTD
Lô 06 TĐC 17 MBQH 1606, Tổ dân phố Thắng 

Sơn (An Hưng), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Hồng Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Bích Diệp

28/10/2006 Kinh, không Đoàn viên

038206000880

Lê Hồng Minh LĐTD
Lô 16 LK02 Khu đô thị Núi Long, Tổ dân phố 

Thắng Sơn (An Hưng), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Lê Văn Chiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phan Thị Thanh
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01/04/2006 Kinh, không Đoàn viên

038206010244

Lê Đình Minh LĐTD
Tổ dân phố Thắng Sơn (An Hưng), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Đình Chiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Huệ

31/12/2007 Kinh, không Đoàn viên

038207030305

Vũ Văn Tài LĐTD
Tổ dân phố Thắng Sơn (An Hưng), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Văn Hùng

Phường Hạc Thành
Só 9C/8/414 Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông 

Hải, Thành phố Hải Phòng
Phụ thộc Không Hồ Thị Thanh

14/03/2007 Kinh, không Đoàn viên

038207021050

Lê Huy Hoàng LĐTD
Tổ dân phố Thắng Sơn (An Hưng), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Đông

Phường Hạc Thành
Số 594 Đường Dương Thị Mười, khu phố 13, 

Phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh
Phụ thộc Không Lê Thị Phương

15/10/2007 Kinh, không Đoàn viên

038207012647
Nguyễn Văn 

Khánh LĐTD
Tổ dân phố Thắng Sơn (An Hưng), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

25/12/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Phương Minh 

Hiếu LĐTD
Số nhà 198N Lê Lai, Tổ dân phố 1 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Khương Văn Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thảo

10/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Đạt LĐTD
Số nhà 08/139 Lê Lai, Tổ dân phố 1 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thẩm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Huệ

13/02/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Khánh Toàn LĐTD
Số nhà 02/75 Yết Kiêu, Tổ dân phố 2 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Hoài Thu

21/05/2000 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Anh Tuấn LĐTD
Số nhà 242 Lê Lai, Tổ dân phố 2 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Phạm Quang 

Xuân(Đã chết)

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hoa

23/02/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Xuân 

Hiếu LĐTD
Số nhà 119C Yết Kiêu, Tổ dân phố 2 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Tâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Thiều Thị Oanh

14/06/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Vũ Tuấn Dũng LĐTD
Số nhà 04/71 Yết Kiêu, Tổ dân phố 2 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Ngọc Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hà Hoàng Vân

08/03/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến 

Dũng LĐTD
Số nhà 73 Yết Kiêu, Tổ dân phố 2 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tám

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Oanh

17/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Mậu Anh 

Đức LĐTD
Số nhà 33/342 Lê Lai, Tổ dân phố 2 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Mậu Hợp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hải

31/07/2006 Kinh, không Đoàn viên

Doãn Anh Hiếu LĐTD
Số nhà 105 Yết Kiêu, Tổ dân phố 2 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Doãn Dong Hào

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hà

18/08/2006 Kinh, không Đoàn viên

Đoàn Minh Đức LĐTD
Số nhà 01/239 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố 3 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đoàn Lê Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thúy
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11/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Ngọc Hải LĐTD
Số nhà 08/271 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố 3 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Vinh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Toàn

07/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Đức LĐTD
Số nhà 365 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố 3 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Phúc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Oanh

05/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Lê An Dương LĐTD
Số nhà 06/369 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố 3 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Đức Thọ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thu Lệ

01/07/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hùng 

Dũng LĐTD
Số nhà 04/319 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố 3 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Nhật Huy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

31/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tuấn 

Hưng LĐTD
Số nhà 05/369 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố 4 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hồng Hải
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đào Thị  Tâm

06/09/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Huy Hiếu LĐTD
Số nhà 37/34 Tản Đà, Tổ dân phố 5 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Huy Thông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Hoa

06/07/2001 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Văn Khôi LĐTD
Số nhà 44 Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố 5 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hoàng Văn Thông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Dương Thị Thúy

20/07/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Xuân Hưng LĐTD
Số nhà 18 Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố 5 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Xuân Tình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hương

16/07/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Viết 

Thường LĐTD
Số nhà 03A/35 Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố 5 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Viết Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị  Thúy

10/08/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Đỗ Đức Quốc 

Khánh LĐTD
Số nhà 08/18 Tản Đà, Tổ dân phố 5 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Đức Lợi

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Quy

02/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Chu Trương 

Vương LĐTD
Số nhà 06/16 Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố 5 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Chu Tiến Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trương Thị Hiền

15/06/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Hoàng Minh LĐTD
Số nhà 05 Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố 5 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Thành Đạt

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thúy

16/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Hoàng Quý LĐTD
Số nhà 05/391 Lê Lai, Tổ dân phố 5 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Văn Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Tình

21/03/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Duy Đạt LĐTD
Số nhà 08/32 Trương Hán Siêu, Tổ dân phố 6 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Duy Tân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Thiều Thị Loan

30/12/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Lữ Tiến Cường LĐTD
Số nhà 400 Lê Lai, Tổ dân phố 6 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lữ Đức Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Liên

21/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Hoàng Phi LĐTD
Số nhà 13 Đặng Tất, Tổ dân phố 6 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Hợp

10/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Lê Minh LĐTD
Số nhà 09/426 Lê Lai, Tổ dân phố 6 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hoàng Minh Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hạnh

10/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Trung Hiếu LĐTD
Số nhà 18B/40 Trương Hán Siêu, Tổ dân phố 6 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Xuân Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hà

16/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Phú 

Trọng LĐTD
Số nhà 09C Trần Bình Trọng, Tổ dân phố 6 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Trường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương
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05/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Xuân Thắng LĐTD
Số nhà 173 Lê Lai, Tổ dân phố 6 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Xuân Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Quyết

24/03/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Dũng LĐTD
Số nhà 173 Yết Kiêu, Tổ dân phố 7 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lã Thị Xuân

05/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Bá Việt An LĐTD
Số nhà 40 Trần Bình Trọng, Tổ dân phố 7 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Bá Hoa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hoa

29/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Đức Quân LĐTD
Số nhà 80/14 Trần Bình Trọng, Tổ dân phố 7 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Hoàng Đức Tuyến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thư

03/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Văn Minh LĐTD
Số nhà 07 Lê Cảo, Tổ dân phố 8 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Diễu
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thúy

30/09/2000 Kinh, không Đoàn viên

Trương Đình 

Khánh LĐTD
Số nhà 17B Lương Đắc Bằng, Tổ dân phố 8 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trương Đình Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

23/06/2001 Kinh, không Đoàn viên
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm

Hoàng Trung 

Thành LĐTD
Số nhà 80 Tản Đà, Tổ dân phố 8 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hoàng Văn Trung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

13/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Minh Đức LĐTD
Số nhà 29 Lương Đắc Bằng, Tổ dân phố 8 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phạm Tuấn Tú

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Chót

12/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thành 

Đạt LĐTD
Số nhà 81 Lê Cảo, Tổ dân phố 8 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Thành Vinh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Dung

27/01/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Vũ Văn Hiếu LĐTD
Số nhà 15/01/44 Lê Phụ, Tổ dân phố 9 (Đông 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Văn Hưu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Trần Thị Kim 

Phương

25/12/2000 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Lê Minh LĐTD
Số nhà 150B Lương Đắc Bằng, Tổ dân phố 9 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Nghị

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Phượng

13/11/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trần Hoàng 

Quân LĐTD
Số nhà 52 Nguyễn Hữu Liêu, Tổ dân phố 9 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Phước Long

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Hằng

26/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Khánh Tùng LĐTD
Số nhà 121B Lương Đắc Bằng, Tổ dân phố 9 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hồng Phi LĐTD
Số nhà 151 Lương Đắc Bằng, Tổ dân phố 9 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Hồng 

Quang

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Nhi

24/07/2006 Kinh, không Đoàn viên
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Đỗ Trung Hiếu LĐTD
Số nhà 58 Nguyễn Hữu Liêu, Tổ dân phố 9 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Thanh Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thơ

15/09/2006 Kinh, không Đoàn viên

III.

Lâm Đức Thắng LĐTD
Số nhà 76 Hàng Than, Tổ dân phố 1 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lâm Vĩnh Giang

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Phạm Thị Bích 

Hằng

02/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hoàng 

Dũng LĐTD
Số nhà 216 Trần Phú, Tổ dân phố 1 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Tuyết

23/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Quang Anh LĐTD
Số nhà 133 Trần Phú, Tổ dân phố 1 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Ngọc Thanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Hoa

05/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Tuấn Đạt LĐTD
Số nhà 48 Hàng Than, Tổ dân phố 2 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Tuấn Ngọc
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Tú

07/02/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Thắng LĐTD
Số nhà 82 Lê Thị Hoa, Tổ dân phố 3 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Đức

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Bình

2001 Kinh, không Đoàn viên

Đồng Ngọc Hà LĐTD
Số 58 Lê Thị Hoa, Tổ dân phố 3 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đông Ngọc Nam

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Linh

10/01/2002 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Việt Anh LĐTD
Số 14 Lê Hữu Lập, Tổ dân phố 3 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Văn Khanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Hoàng Thị Thanh 

Tâm

24/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Tuấn LĐTD
Số nhà 33 Lê Hữu Lập, Tổ dân phố 3 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Ngọc Bằng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Tuyết

21/10/2006 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Hoàng Long LĐTD
Số nhà 02/53 Đinh Lễ, Tổ dân phố 4 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Tiến Triển

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hà

25/02/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đức Thiệu LĐTD
Số nhà 162B Tống Duy Tân, Tổ dân phố 4 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Xuân Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thu Hiền

03/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Ngọc Đăng 

Khoa LĐTD
Số nhà 40 Lê Thị Hoa, Tổ dân phố 4 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Khôi

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lưu Thị Thủy

15/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Xuân 

Linh LĐTD
04/04 Lê Thị Hoa, Tổ dân phố 4 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Tuấn Anh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Huệ

09/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Mai Hoàng Quân LĐTD
Số nhà 16/04 Cầm Bá Thước, Tổ dân phố 5 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Mai Trọng Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Thuần

06/05/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Hoàng 

Nam LĐTD
Số nhà 161 Tống Duy Tân, Tổ dân phố 5 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Trường Huy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thúy

28/09/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc Tú LĐTD
Số nhà 13/03 Ngõ Hợp Nhất, Đường Đinh Lễ, 

Tổ dân phố 6 (Lam Sơn), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Loan

13/12/2000 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Khắc Đạt LĐTD
Số nhà 02/14 Đường Đinh Lễ, Tổ dân phố 6 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trịnh Khắc Thông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Cao Thị Hậu

04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Mạnh 

Cường LĐTD
Số nhà 08/2 Trịnh Thị Ngọc Lữ, Tổ dân phố 7 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đặng Phan Viên

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Hồng 

Minh

15/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hoài 

Anh LĐTD
Số nhà 26 Lê Khôi, Tổ dân phố 7 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Viết Thành

Phường Hạc Thành Phụ thộc Không Hồ Thị Mười
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04/09/2006 Kinh, không Đoàn viên

Vương Văn Huy LĐTD
Số nhà 44 Trịnh Thị Ngọc Lữ, Tổ dân phố 7 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Vương Văn Hợp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thúy Hằng

05/06/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc Hà LĐTD
Số nhà 38/24 Tống Duy Tân, Tổ dân phố 8 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Tuân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Bảy

2003 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Đăng 

Khoa LĐTD
Số nhà 04/54 Đinh Liệt, Tổ dân phố 8 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hoàng Văn Hoan

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Nương

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Đức Anh LĐTD
Số nhà 03/04/27 Mai An Tiêm, Tổ dân phố 8 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Lan

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Mai

2006 Kinh, không Đoàn viên

Trần Văn Hải LĐTD
Số nhà 05 Mai An Tiêm, Tổ dân phố 8 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Long
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đặng Thị Như Ý

2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Ngọc Anh LĐTD
Số nhà 21/12 Phạm Vấn, Tổ dân phố 9 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Ngọc Thuận

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Hương

24/04/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Xuân Huy LĐTD
Số nhà 03/09/05 Hàng Nan, Tổ dân phố 10 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Lê Xuân Ly (Đã 

chết)

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hiền

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trọng 

Nam LĐTD
Số nhà 12/42 Ngô Từ, Tổ dân phố 11 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Trọng Ninh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Mơ

07/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Anh Dũng LĐTD
Số nhà 17/28 Ngô Từ, Tổ dân phố 11 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Thanh Tuân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Kim Thu

25/09/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Đình Minh 

Dương LĐTD
Số nhà 44 Ngô Từ, Tổ dân phố 11 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Đình Chất

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thanh

26/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Tuấn Đức LĐTD
Số nhà 14/75 Ngô Từ, Tổ dân phố 11 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Bùi Xuân Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hà Thị Hiền

04/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thế Anh LĐTD
Số nhà 26/41 Ngô Từ, Tổ dân phố 11 (Lam 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Điểm

13/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Công Thành LĐTD
Số nhà 104 Nguyễn Huy Tự, Tổ dân phố 12 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Hiệp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thanh 

Hương

2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đăng Hiếu LĐTD
Số nhà 104 Nguyễn Huy  Tự, Tổ dân phố 12 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Hiệp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thanh 

Hương

2002 Kinh, không Đoàn viên
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Hoàng Văn Lâm LĐTD
Số nhà 29/109 Nguyễn Huy Tự, Tổ dân phố 12 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Hoàng Văn Yên

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Long

17/08/2000 Kinh, không Đoàn viên

IV.

Nguyễn Quốc 

Đại LĐTD
Số nhà 17 Đặng Thai Mai, Tổ dân phố 1 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Bính

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nga

2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến Đạt LĐTD
Số nhà 03/33 Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố 1 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Minh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Thi

2006 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Đình 

Cường LĐTD
Số nhà 03 Đường 2 Trần Quang Diệu, Tổ dân 

phố 2 (Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trịnh Đình Cao

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Hồng Hạnh

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức 

Minh LĐTD
Số nhà 92 Bùi Thị Xuân, Tổ dân phố 2 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tuấn

PHƢỜNG NGỌC TRẠO (CŨ)
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hứa Thị Lý

2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thanh 

Sơn LĐTD
Số nhà 44 Bùi Thị Xuân, Tổ dân phố 3 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thái

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Liên

2001 Kinh, không Đoàn viên

Trần Nhật Hải LĐTD
Số nhà 27B Lê Ngọc Hân, Tổ dân phố 3 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Quang Thuần

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Tuyêt

2003 Kinh, không Đoàn viên

Dư Mạnh Đức LĐTD
Số nhà 11 Thôi Hữu, Tổ dân phố 4 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Dư Quang Cường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Phương

2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thành 

Nam LĐTD
Số nhà 58/93 Nguyễn Thiếp, Tổ dân phố 5 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Duy Trúc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thúy

24/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

202 4

206 8

205 7

203 5

204 6



Phạm Tống Nam LĐTD
Số nhà 06/32 Mật Sơn, Tổ dân phố 6 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Đình Trường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Tống Thị Hạnh

10/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Khắc 

Dương LĐTD
Số nhà 159 Quang Trung, Tổ dân phố 6 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Khắc Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Ngân

03/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Khắc 

Duy LĐTD
Số nhà 08A Ngọc Lan, Tổ dân phố 6 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Khắc Quân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Lan Phương

03/11/2005 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Đức Thành LĐTD
Số nhà 22 Mật Sơn, Tổ dân phố 6 (Ngọc Trạo), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Phương Anh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hằng

06/10/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến Đạt LĐTD
Số nhà 20/240 Lạc Long Quân, Tổ dân phố 7 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Chiến 

Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thành

06/06/2000 Kinh, không Đoàn viên
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Quách Thiện 

Dũng LĐTD
Số nhà 69  Tuệ Tĩnh, Tổ dân phố 7 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Quách Đỗ Thiệu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Xuân 

Hạnh

14/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Anh Tú LĐTD
Số nhà 36/21 Tuệ Tĩnh, Tổ dân phố 7 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Oanh

21/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Lê Minh LĐTD
Số nhà 75/71 Nguyễn Văn Trỗi, Tổ dân phố 7 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Mạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Xuyên

22/06/2004 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Lê Quốc 

Nhật LĐTD
Số nhà 41 Tuệ Tĩnh, Tổ dân phố 7 (Ngọc Trạo), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Dương

17/09/2004 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Quyết 

Thắng LĐTD
Số nhà 117 Thôi Hữu, Tổ dân phố 8 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Hạnh Hiếu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thuận
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16/06/2004 Kinh, không Đoàn viên

Lê Tuấn Phong LĐTD
Số nhà 123 Trần Mai Ninh, Tổ dân phố 8 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Thảo

2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Sỹ Quân LĐTD
Số nhà 112 Thôi Hữu, Tổ dân phố 8 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Sỹ Quang

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Mừng

2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Đăng Hoàng LĐTD
Số nhà 109 Ngô Thì Nhậm, Tổ dân phố 9 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Thông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Chu Thị Quy

15/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Chí 

Khanh LĐTD
Số nhà 28/75 Nguyễn Huy Tự, Tổ dân phố 9 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Chí Thanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thu

23/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Đức Anh LĐTD
Số nhà 16/11 Tân An, Tổ dân phố 10 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đặng Văn Thắng
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26/10/2004 Phường Hạc Thành HN: Lô 235/236 TĐC Đông Vệ Phụ thộc Không Nguyễn Thị Bình

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Kinh, không Đoàn viên

Trần Ngọc Hòa LĐTD
Số nhà 37B Tân An, Tổ dân phố 10 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Huấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Nhuần

19/12/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Huy Kiên LĐTD
Số nhà 69A Nguyễn Huy Tự, Tổ dân phố 10 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Huy Khiêm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Diễm Hằng

20/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Đình Thịnh LĐTD
Số nhà 34 Tân An, Tổ dân phố 10 (Ngọc Trạo), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Đình Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

21/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Thành 

Mạnh LĐTD
Số nhà 54 Tân An, Tổ dân phố 10 (Ngọc Trạo), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hạnh

29/06/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Văn Quân LĐTD
Số nhà 43 Tân An, Tổ dân phố 10 (Ngọc Trạo), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Cường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hiền

06/09/2005 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Việt Anh LĐTD
Số nhà 74 Tân An, Tổ dân phố 10 (Ngọc Trạo), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hường

28/08/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Nam Cường LĐTD
Số nhà 34 Bà Huyện Thanh Quan , Tổ dân phố 

10 (Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Hồng Tiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Thu Huệ

14/06/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Mạnh 

Phong LĐTD
Số nhà 32 Bà Huyện Thanh Quan, Tổ dân phố 

10 (Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Mạnh Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

11/02/2007 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Minh Đạt LĐTD
Số nhà 03B Tân An, Tổ dân phố 10 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Xuân Ngọc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thúy 

Ngọc

29/08/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Anh Đức LĐTD
Số nhà 02/35 Nguyễn Huy Tự, Tổ dân phố 10 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Cường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thanh Xuân

07/08/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Xuân Huy LĐTD
Số nhà 10/11 Tân An, Tổ dân phố 10 (Ngọc 

Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Xuân Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đào Thị Hoa

14/07/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Tùng Anh LĐTD
Số nhà 16/19 Nguyễn Huy Tự, Tổ dân phố 10 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Quốc Hoàn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Vân Anh

14/02/2007 Kinh, không Đoàn viên

V.

Nguyễn Trần 

Long Anh LĐTD
Số nhà 22B Nguyễn Huy Tự, Tổ dân phố 1 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thủy

Phường Hạc Thành
Số nhà 130 Lương Đắc Bằng, Tổ dân phố 9 

(Đông Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Phụ thộc Không Trần Thị Nga

2000 Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thanh 

Duy LĐTD
Số nhà 16 Nguyễn Huy Tự, Tổ dân phố 1 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Lân
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Huệ

09/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Doãn Khải LĐTD
Số nhà 01 Đào Duy Từ, Tổ dân phố 1 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Thương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Trần Doãn Thị 

Hương Giang

12/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Sỹ Lương LĐTD
Số nhà 17 Đào Duy Từ, Tổ dân phố 1 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Sỹ Giáo

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Thủy

28/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Phan Đức Mạnh LĐTD
Số nhà 30 Đào Duy Từ, Tổ dân phố 1 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Thế Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Lý

07/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Hải Đăng LĐTD
Số nhà 90 Đào Duy Từ, Tổ dân phố 1 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đặng Hải Hà

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Oanh

13/11/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Hữu Đức 

Hiếu LĐTD
Số nhà 27 Đào Tấn, Tổ dân phố 1 (Ba Đình), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Yến

12/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Khánh Duy LĐTD
Số nhà 74 Đào Duy Từ, Tổ dân phố 1 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Ngọc Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Minh

09/09/2004 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Ngọc Trưởng 

Hải LĐTD
Số nhà 09 Đào Duy Từ, Tổ dân phố 1 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đào Văn Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Yến

2007 Kinh, không Đoàn viên

Trương Gia Huy LĐTD
Số nhà 11B Hàn Tuyên, Tổ dân phố 2 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trương Tiến Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Thùy

28/07/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đăng Nhật 

Quân LĐTD
Số nhà 247 Lê Hoàn, Tổ dân phố 2 (Ba Đình), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Đăng Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Lan 

Phương

05/08/2001 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Đình 

Dũng LĐTD
Số nhà 43 Đinh Công Tráng, Tổ dân phố 2 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Trung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thủy

26/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hữu 

Quốc Thái LĐTD
Số nhà 93 Đinh Công Tráng, Tổ dân phố 2 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Quốc Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lương Thị Điệp

14/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Minh Đức LĐTD
Số nhà 170 Đinh Công Tráng, Tổ dân phố 2 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trịnh Mạnh Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Hà

23/03/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Sơn Huy LĐTD
Số nhà 356 Lê Hoàn, Tổ dân phố 2 (Ba Đình), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Sơn Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Minh 

Hiền

14/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Đức Việt LĐTD
Số nhà 20 Ngõ Chùa Bột Quán, Tổ dân phố 3 

(Ba Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Đức Vương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hằng
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13/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Tuấn LĐTD
Số nhà 57 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Liên

23/11/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Nam LĐTD
Số nhà 09/87 Hàn Thuyên, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Cúc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đặng Thị Hải

29/06/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Đức Quyền LĐTD
Số nhà 27B Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Đức Quyết

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phan Thị Oanh

21/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Văn Việt 

Anh LĐTD
Số nhà 60 Hàn Thuyên, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Cúc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đặng Thị Hải

20/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đăng 

Thuận LĐTD
Số nhà 01/87 Hàn Thuyên, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Đăng Hưng
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Thủy

16/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Đức Khôi 

Nghiêm LĐTD
Số nhà 30 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Trường Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hằng

06/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Danh 

Chính LĐTD
Số nhà 299 Tống Duy Tân, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hà Thị Lan

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Danh Nhân 

(chết)

28/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Đức Bảo LĐTD
Số nhà 276 Tống Duy Tân, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trịnh Ngọc Dương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hồ Minh Lý

25/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Huy Cường LĐTD
Số nhà 12 Ngõ Chùa Hội Quán, Tổ dân phố 3 

(Ba Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Trọng Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thu Hà

22/10/2004 Kinh, không Đoàn viên
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Trần Trung Hiếu LĐTD
Số nhà 10 Ngõ Hợp Tiến, Tổ dân phố 3 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Chung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Chính

01/09/2004 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Anh 

Nguyên LĐTD
Số nhà 26 Tịch Điền, Tổ dân phố 4 (Ba Đình), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Đức Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nga

19/07/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Quang 

Nam LĐTD
Số nhà 30 Lý Tự Trọng, Tổ dân phố 4 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trịnh Quang Ngọc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thu

10/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Giang Nam LĐTD
Số nhà 257 Trần Phú, Tổ dân phố 4 (Ba Đình), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Tiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Yên

13/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Thành Đạt LĐTD
Số nhà 63 Lê Hồng Phong, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trịnh Văn Lân

18/12/2002 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Thư

Kinh, không Đoàn viên
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Lê Anh Tài LĐTD
Số nhà 04/55 Lê Hồng Phong, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Anh Tuấn

26/11/2002 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lữ Thị Vân Anh

Kinh, không Đoàn viên

Ngô Quang Tùng LĐTD
Số nhà 65 Lê Hồng Phong, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Ngô Quang Việt

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Vân

19/07/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Trần Minh 

Quang LĐTD
Số nhà 95 Lê Hồng Quang, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Mạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Trần Thị Phương 

Lan

30/12/2002 Kinh, không Đoàn viên

Vũ An Huy LĐTD
Số nhà 124 Minh Khai, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Văn Long

09/02/2001 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thủy

Kinh, không Đoàn viên

Phạm Quang 

Hưng LĐTD
Số nhà 75 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Quang Tài

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phan Thị Việt Hà
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11/10/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Anh Đức LĐTD
Số nhà 09 Phó Đức Chính, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Thuận

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Lan 

Anh

14/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đinh Minh Đạt LĐTD
Số nhà 13/23 Hà Văn Mao, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đinh Minh Phương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Anh

20/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến 

Dũng LĐTD
Số nhà 12/117 Lê Hồng Phong, Tổ dân phố 5 

(Ba Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Dương

04/05/2001 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nhung

Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trung 

Kiên LĐTD
Số nhà 19/5 Phó Đức Chính, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Nguyễn Quốc 

Cường

20/02/2002 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lương Thị Thu

Kinh, không Đoàn viên

Lưu Huy Hoàng LĐTD
Số nhà 101 Minh Khai, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lưu Quang Huy
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24/6/2002 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Phạm Thị Thắm 

Hồng

Kinh, không Đoàn viên

Lê Quang Vĩnh LĐTD
Số nhà 143 Lê Hồng Phong, Tổ dân phố 5 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Quang Huy

06/02/2002 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Thiều Thị Phương

Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức Anh LĐTD
Số nhà 30 Đinh Chuong Dương, Tổ dân phố 6 

(Ba Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Huy Khôi

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Cao Thị Thanh

03/09/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Quý LĐTD
Số nhà 53 Đinh Chương Dương, Tổ dân phố 6 

(Ba Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Tiến Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phan Thị Ngọc

23/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thanh 

Cường LĐTD
Số nhà 42 Đinh Chương Dương, Tổ dân phố 6 

(Ba Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh Vui

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nhung

03/11/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Trịnh Khánh 

Nhật LĐTD
Số nhà 29+31 Hạc Thành, Tổ dân phố 6 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trịnh Thanh Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Bình Minh

11/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Quốc 

Duy LĐTD
Số nhà 12/07 Cửa Tiền, Tổ dân phố 6 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Sỹ Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Huyền

13/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phan Đức Minh LĐTD
Số nhà 29E Đinh Chương Dương, Tổ dân phố 6 

(Ba Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phan Văn Đức

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Quyên

09/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến 

Minh LĐTD
Số nhà 42 Ngõ Nhà Bảng, Tổ dân phố 6 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Tiến Trung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Đoàn Thị Hồng 

Năm

13/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đức Thành LĐTD
Số nhà 05 Ngõ Đồng Lực, Tổ dân phố 7 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Dung

13/05/2000 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Tấn 

Dũng LĐTD
Số nhà 114 Hàn Thuyên, Tổ dân phố 7 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Tuấn Anh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Lan 

Nhung

18/06/2001 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Phước 

Lộc LĐTD
Số nhà 74 Lê Thế Long, Tổ dân phố 7 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hoàng Ngọc Anh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đoàn Thị Hiền

02/12/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trần Đỗ Đạt LĐTD
Số nhà 86 Lê Thế Long, Tổ dân phố 7 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Quốc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Hưng

26/06/2001 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Quang Minh LĐTD
Số nhà 100 Hàn Thuyên, Tổ dân phố 7 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Tân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Liên

06/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hàn Minh Phúc LĐTD
Số nhà 56 Ngõ Đồng Lực, Tổ dân phố 7 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hàn Văn Thường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Kiều Thùy Dương

284 51

285 52

282 49

283 50

286 53

287 54



26/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Hùng LĐTD
Số nhà 20 Đồng Lực, Tổ dân phố 7 (Ba Đình), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Nguyễn Vương 

Huynh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Doãn Thị Bích Huệ

16/11/2005 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Xuân 

Hải LĐTD
Số nhà 13 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ dân phố 8 

(Ba Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Vân

21/09/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Anh Quân LĐTD
Số nhà 158 Lê Quý Đôn, Tổ dân phố 8 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Công Dân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đào Thị Thanh Thúy

01/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Minh Thái LĐTD
Số nhà 16 Lương Thế Vinh, Tổ dân phố 8 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hoàng Văn Tốt

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thoa

13/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Trần Quân LĐTD
Số nhà 107 Phan Bội Châu, Tổ dân phố 8 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Hồng Tuyên
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Lâm

25/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Gia Huy LĐTD
Số nhà 113 Phan Bội Châu, Tổ dân phố 8 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Thiết

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thu Hiền

13/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lại Hải Đức LĐTD
Số nhà 113 Phan Bội Châu, Tổ dân phố 8 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lại Hải Hà

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thanh 

Hồng

20/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Đình Dũng LĐTD
Số nhà 154 Lê Quý Đôn, Tổ dân phố 8 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đặng Văn Cừ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lương Thị Hồng

29/07/2007 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Huy Bảo 

Anh LĐTD
Số hà 25/14 Phạm Bành, Tổ dân phố 8 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Bùi Huy Thế Anh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lưu Thị Thùy

16/02/2007 Kinh, không Đoàn viên
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VI.

Lê Hồng Việt 

Anh LĐTD
Số nhà 12/78 Phan bội Châu, Tổ dân phố Phan 

Bội Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thu 

Cạnh

08/12/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Minh 

Quân LĐTD
Số nhà 18/05 Ngô Sỹ Liêu, Tổ dân phố Phan 

Bội Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Duy Khải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Ninh Thị Lan 

Hương

12/11/2001 Kinh, không Đoàn viên

Quế Quang Anh LĐTD
Số nhà 42/118 Phan Bội Châu, Tổ dân phố 

Phan Bội Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Quế Sỹ Hoàng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Vân

09/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thái Sơn LĐTD
Số nhà 18/78 Phan Bội Châu, Tổ dân phố Phan 

Bội Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hòa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Phương Thúy

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trần 

Minh Quân LĐTD
Số nhà 56 Phan Bội Châu, Tổ dân phố Phan Bội 

Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Trường 

Long

13/11/2003 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Huê

PHƢỜNG PHÚ SƠN (CŨ)
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Kinh, không Đoàn viên

Đoàn Gia Phong LĐTD
Số nhà 22/05 Ngô Sỹ Liên, Tổ dân phố Phan 

Bội Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đoàn Đình Doanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Huê

10/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Hiếu LĐTD
Số nhà 04A/94 Phan Bội Châu, Tổ dân phố 

Phan Bội Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Lê Thành Minh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Thanh

29/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Việt LĐTD
Số nhà 02/78 Phan Bội Châu, Tổ dân phố Phan 

Bội Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Minh Thông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trương Thị Giang

24/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lương Xuân Thụ LĐTD
Số nhà 58 Phan Bội Châu, Tổ dân phố Phan Bội 

Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lương Xuân Thoa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Kim Cúc

04/05/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tuấn Vũ LĐTD
Số nhà 28/118 Phan Bội Châu, Tổ dân phố 

Phan Bội Châu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Tuấn Anh
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nhi

2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Đức LĐTD
Số nhà 26/02 Hạc Thành, Tổ dân phố Phan Bội 

Châu 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Hạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Liêm

10/12/2001 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Gia Bảo LĐTD
Số nhà 58 Hạc Thành, Tổ dân phố Phan Bội 

Châu 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Vũ Thanh Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Lan

12/04/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Khương LĐTD
Số nhà 61 Nguyễn trung Trực, Tổ dân phố Phan 

Bội Châu 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Lê Văn Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hạnh

18/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Xuân Phú LĐTD
Số nhà 22 Phú Cường, Tổ dân phố Phan Bội 

Châu 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Xuân Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Châu

01/01/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Phạm Huy Hoàng LĐTD
Số nhà 25B Đường Cột Cờ, Tổ dân phố Phan 

Bội Châu 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Phạm Minh Thái

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Vân

29/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Hùng Dũng LĐTD
Số nhà 30B2 Biên Phòng, Tổ dân phố Phan Bội 

Châu 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Hùng Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Huệ

14/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Nhật Minh LĐTD
Số nhà 55 Hoàng Bá Đạt, Tổ dân phố Dương 

Đình Nghệ 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Trịnh Xuân Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Vi

07/12/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Trung Kiên LĐTD
Số nhà 141 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Dương Đình Nghệ 1 (Phú Sơn), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Lê Trọng Long

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Bắc

25/08/2002 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Văn Việt LĐTD
Số nhà 88 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Dương Đình Nghệ 1 (Phú Sơn), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Hoàng Văn Nghệ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

2003 Kinh, không Đoàn viên
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Trần Tuấn Anh LĐTD
Số nhà 34 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Dương Đình Nghệ 1 (Phú Sơn), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Trần Công Sở

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

2003 Kinh, không Đoàn viên

Đinh Trọng Đạt LĐTD
Số nhà 186 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Dương Đình Nghệ 2 (Phú Sơn), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Đinh Trọng Căn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Nga

10/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Thành 

Long Vũ LĐTD
Số nhà 17 Nguyễn Xuân Phát, Tổ dân phố 

Dương Đình Nghệ 2 (Phú Sơn), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Phạm Đình Vinh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thùy

15/11/2006 Kinh, không Đoàn viên

Mai Xuân Duy 

Quang LĐTD
Số nhà 285 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Lam Sơn 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Mai Xuân Ánh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Đinh Thị Thúy 

Phương

04/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Tuấn Kiệt LĐTD
Số A75 MBQH 425, Tổ dân phố Lam Sơn (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hoàng Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hồ Thị Hà
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10/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Việt Nghĩa LĐTD
Số nhà 14/289 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Lam 

Sơn (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Việt Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Kiều Thu Hà

10/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Bá Ngọc LĐTD
Số nhà 01/289 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Lam 

Sơn (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Bá Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Sợi

08/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Khắc Chí 

Dũng LĐTD
Số nhà 06D/63 Nam Cao, Tổ dân phố Nam Cao 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Khắc Tùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Châu Loan

26/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Anh Tú LĐTD
Số nhà 17 Nam Cao, Tổ dân phố Nam Cao (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Minh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Anh

10/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Năng 

Đức LĐTD
Số nhà 103/61 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Bắc 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Năng Dũng
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lương Thị Tuyển

11/03/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trương Tiến 

Nam LĐTD
Số nhà 21/61 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Bắc 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trương Quang Tư

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Lê Văn Hùng (Bố 

Dượng)

13/10/2001 Kinh, không Đoàn viên Ngô Thị Hằng

Nguyễn Anh Kiệt LĐTD
Số nhà 05/61 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Bắc 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Yên

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Xuân

15/12/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Khôi 

Dương LĐTD
Số nhà 31 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố Bắc 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Thanh 

Chương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tình

24/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tuấn 

Minh LĐTD
Số nhà 16/04 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Bắc Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Đình Nghĩa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Hương

24/01/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Quang 

Tiến LĐTD
Số nhà 63 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Bắc 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Khắc Huy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

17/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Quang LĐTD
Số nhà 26 Nguyên Hồng, Tổ dân phố Lê Văn 

Hưu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Chung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Mai 

Ngân

29/09/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trương Ngọc 

Phúc LĐTD
Số nhà 07/74 Nguyễn Hồng, Tổ dân phố Lê Văn 

Hưu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trương Ngọc Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Mai Hoa

30/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hà Duyên Huy LĐTD
Số nhà 195+197 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Lê 

Văn Hưu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Hà Duyên Hạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thanh Hải

16/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Nhật Minh LĐTD
Số nhà 89 Nguyên Hồng, Tổ dân phố Lê Văn 

Hưu (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Xuân Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Việt Hà

29/10/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Tạ Anh Thắng LĐTD
Số nhà 461 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Tạ Văn Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Lê Thị Thanh 

Phương

14/11/2000 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Nguyễn  

Việt Nam LĐTD
Số nhà 11/02 Phú Quý, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Hoàng Viết Nông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Lan 

Anh

18/02/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đăng Minh LĐTD
Số nhà 234 Phú Liêu, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Đăng Phú

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hương

19/03/2001 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Quốc Huy LĐTD
Số nhà 445 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Vũ Quang Hòa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Hạnh

04/12/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Quang 

Thắng LĐTD
Số nhà 129A Phú Vinh, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Sâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Quỳnh
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10/05/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Minh 

Phú LĐTD
Số nhà 292 Phú Liêu, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Thành 

Chung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Lan

20/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Tống Xuân Bách LĐTD
Số nhà 391 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Tống Xuân Tư

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Thanh

12/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Tạ Nguyễn Phi 

Trường LĐTD
Số nhà 461 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Tạ Văn Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hiền

05/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Quang 

Huy LĐTD
Số nhà 29/09 Phú Quý, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Công 

Trường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thanh

12/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Văn Dũng LĐTD
Số nhà 10/493 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú 

Thọ 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trịnh Văn Dậu
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Sử

29/11/2004 Kinh, không Đoàn viên

Lê Thanh Thiên 

Bính LĐTD
Số nhà 455 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Thế Lực

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

10/02/2005 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Bùi Tiến 

Đạt LĐTD
Số nhà 358 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú Thọ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trịnh Tiến Định

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Bình

11/11/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Huỳnh 

Đức LĐTD
Số nhà 100 Phú Vinh, Tổ dân phố Phú Thọ 2 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Quang 

Trung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Toán

2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đình Hoàng 

Tú LĐTD
Số nhà 132A Phú Vinh, Tổ dân phố Phú Thọ 2 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Đình Chúc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Nga

2007 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Văn Đạt LĐTD
Số nhà 86 Phú Vinh, Tổ dân phố Phú Thọ 2 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hiệp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hoa

2002 Kinh, không Đoàn viên

Đoàn Văn Mạnh LĐTD
Số nhà 12C/438 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú 

Thọ 2 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đoàn Văn Thương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Liên

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức 

Chung LĐTD
Số nhà 38/438 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú 

Thọ 2 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tám

2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đức Anh 

Quân LĐTD
Số nhà 122 Phú Vinh, Tổ dân phố Phú Thọ 2 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Đức Vu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Quyên

15/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Hoàng Việt LĐTD
Số nhà 20/438 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú 

Thọ 2 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Lương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hạnh

22/07/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Vũ Trí LĐTD
Số nhà 86 Phú Vinh, Tổ dân phố Phú Thọ 2 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Ý

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Hiền

15/03/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Trung Quý LĐTD
Số nhà 24/540 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Phú 

Thọ 3 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Trung Quế

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hiếu

20/02/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Xuân Đạt LĐTD
Số nhà 78 Nguyễn Nhữ Soạn, Tổ dân phố Phú 

Thọ 3 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Xuân Cường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Thanh

13/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Mạnh Đức LĐTD
Số nhà 09 Phú Thọ, Tổ dân phố Phú Thọ 3 (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Văn Lượng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Mai

03/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Trọng Anh LĐTD
Số nhà 34 Phú Thọ, Tổ dân phố Phú Thọ 3 (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Trọng Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Loan
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16/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tuấn 

Anh LĐTD
Số nhà 22A Phú Thọ, Tổ dân phố Phú Thọ 3 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn DŨng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

13/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Sơn LĐTD
Số nhà 09/01 Nguyễn Như Soạn, Tổ dân phố 

Phú Thọ 3 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Quốc Huy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Oanh

03/02/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Đức LĐTD
Số nhà 11/01 Nguyễn Như Soạn, Tổ dân phố 

Phú Thọ 3 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Toàn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Nhung

27/09/2007 Kinh, không Đoàn viên

Phan Đức Minh LĐTD
Số nhà 186 Phú Thọ, Tổ dân phố Phú Thọ 4 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hồ Thị Thủy

2000 Kinh, không Đoàn viên

Võ Xuân Thắng LĐTD
Số nhà 129 Phú Thọ, Tổ dân phố Phú Thọ 4 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Võ Xuân Thành
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thao

12/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Văn Quang 

Huy LĐTD
Số nhà 10 Đông Trại, Tổ dân phố Tây Sơn 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Văn Bé

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hương

20/11/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trần Văn Duy LĐTD
Số nhà 804B Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Tây Sơn 

1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Văn Thìn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Long

2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Anh 

Quân LĐTD
Số nhà 26/17 Đàn Xã Tắc, Tổ dân phố Tây Sơn 

1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Mạnh Tùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Oanh

2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Mạnh 

Cường LĐTD
Số nhà 69/823 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Tây 

Sơn 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trần Văn Thái

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Phương

04/07/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Đào Đức Anh LĐTD
Số nhà 17 Ngõ Đàn Xã Tắc, Tổ dân phố Tây 

Sơn 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đào Xuân Viên

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hòa

21/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đào Duy Khánh LĐTD
Số nhà 05 Ngỗ Đông Trại, Tổ dân phố Tây Sơn 

1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đào Văn Long

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Hiền

07/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đinh Văn Đạt LĐTD
Số nhà 1C Ngõ 851, Tổ dân phố Tây Sơn 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đinh Văn Thường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Tình

05/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức Anh LĐTD
Số nhà 10/09 Đàn Xã Tắc, Tổ dân phố Tây Sơn 

1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Lâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Nhung

20/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Văn Đức LĐTD
Số nhà 77/823 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Tây 

Sơn 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trịnh Văn Thuật

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

18/08/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Vũ Trần Anh Liệt LĐTD
Số nhà 857B Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Tây Sơn 

1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Vũ Văn Tý

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hương

19/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Anh Quân LĐTD
Số nhà 10/730 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Tây 

Sơn 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Hoàng Anh Thái

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Hồng 

Loan

2006 Kinh, không Đoàn viên

Hà Quang Huy LĐTD
Số nhà 22/804 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Tây 

Sơn 1 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Hà Xuân Nam

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tâm

2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Viết Long LĐTD
Lô 05 K5 MBQS 34, Tổ dân phố Tây Sơn 2 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Nam

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Nga

15/06/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Công 

Minh LĐTD
Số nhà 07/670 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Tây 

Sơn 2 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Công Đức

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trương Thị Vân
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06/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Hữu Nhật 

Minh LĐTD
Số nhà 400 Dốc Ga, Tổ dân phố Tây Sơn 3 (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Hồng Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đào Thị Ngọc

2002 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Minh Đức LĐTD
Số nhà 25 Dốc Ga, Tổ dân phố Tây Sơn 3 (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Minh Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Phương 

Mai

2003 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Tuấn Anh LĐTD
Số nhà 32 Nguyễn Như Soạn, Tổ dân phố Tây 

Sơn 3 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Nhất

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Dung

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thế Anh LĐTD
Số nhà 32 Nguyễn Như Soạn, Tổ dân phố Tây 

Sơn 3 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Nhất

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Dung

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thành 

Vinh LĐTD
Số nhà 39/33 Dốc Ga, Tổ dân phố Tây Sơn 3 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hải
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hường

26/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Sơn LĐTD
Số nhà 38 Nguyễn Nhữ Soạn, Tổ dân phố Tây 

Sơn 3 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Thư

2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Bá Đức LĐTD
Số nhà 28/03 Tân Thảo, Tổ dân phố Tây Sơn 3 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Bá Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Nghĩa

2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Xuân Tú LĐTD
Số nhà 58 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Tây Sơn 

4 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Tiến Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Lan 

Anh

08/09/2000 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Đức Anh LĐTD
P1005 CT2 Chung cư Phú Sơn, Tổ dân phố Tây 

Sơn 4 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Vũ Ngọc Bảy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thúy

11/01/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Trịnh Bùi Tuấn 

Anh LĐTD
P302 H2 Chung cư Phú Sơn, Tổ dân phố Tây 

Sơn 4 (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trịnh Văn Phương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Hồng Vân

04/07/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Anh LĐTD
Số nhà 27/20 Đàn Xã Tắc, Tổ dân phố Trần Phú 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh Hà

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Kim

14/05/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức Anh LĐTD
Lô 378 MBQH 6804, Tổ dân phố Trần Phú 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hành Thể

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hạnh

20/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến Lộc LĐTD
Lô 349 MBQH 6804, Tổ dân phố Trần Phú 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Phạm Thị Thu 

Hương

04/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Mạnh Duy LĐTD
Số nhà 42/17 Đàn Xã Tắc, Tổ dân phố Trần Phú 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Mạnh Cường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Yến

27/003/2006 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Văn Thành 

Huy LĐTD
Số nhà 11 Phú Thư Tây, Tổ dân phố Trần Phú 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Âu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thủy

03/11/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Anh Tiến LĐTD
Số nhà 73 Tân Thảo, Tổ dân phố Trần Phú (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Tuẫn Anh

01/03/2007 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hoa

Kinh, không Đoàn viên

Đào Minh Tiến LĐTD
Số nhà 09/18 Lê Văn Hưu, Tổ dân phố Nam 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đào Quang Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phí Thị Trâm

29/07/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trần Quốc Đạt LĐTD
Số nhà 19/15 Cửa Hữu, Tổ dân phố Nam Thành 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Minh Hiếu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thanh Hải

02/10/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Quốc Đạt LĐTD
Số nhà 26/06 Lê Văn Hưu, Tổ dân phố Nam 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trần Minh Hiếu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Dương Thị Hà

391 95

394 98

392 96

393 97

395 99

396 100



03/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đậu Quang Huy LĐTD
Số nhà 22A/41 Cửa Hữu, Tổ dân phố Nam 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đậu Quốc Cường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Hồng 

Gấm

30/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Việt Đức LĐTD
Số nhà 40 Nguyễn Gia Thiều, Tổ dân phố Nam 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Năm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hiền

30/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đoàn Thế Hiếu LĐTD
Số nhà 20/05 Lê Văn Hưu, Tổ dân phố Nam 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Thúy

03/08/2005 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Chí Kiên LĐTD
Số nhà 08/308 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Nam 

Thành (Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Hoàng Minh Trung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Quyên

16/10/2005 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến Đạt LĐTD
Số nhà 82 Tây Ga, Tổ dân phố Tây Ga (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Hùng
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Thanh Bình

14/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Tùng LĐTD
Số nhà 04/96 Tây Ga, Tổ dân phố Tây Ga (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Ngọc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Dương Thị Nguyệt

02/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Quang 

Mạnh LĐTD
Số nhà 03B Tây Ga, Tổ dân phố Tây Ga (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Mười

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Bình

26/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Công Tài LĐTD
Số nhà 03/04/ Tây Ga, Tổ dân phố Tây Ga (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Công Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phùng Thị Hương

19/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Trọng Hải 

Anh LĐTD
Số nhà 20/01/150 Tây Ga, Tổ dân phố Tây Ga 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Trọng Đức

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Sâm

01/08/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Vũ Đức Minh LĐTD
Số nhà 115D/4 Tây Ga, Tổ dân phố Tây Ga 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Vũ Văn Tâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Lan

09/10/2007 Kinh, không Đoàn viên

VII.

Đặng Quang 

Trường LĐTD
Số nhà 02 Lê Hoàn, Tổ dân phố Lê Hoàn (Điện 

Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đặng Văn Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Nhất LĐTD
Số nhà 53 Bến Ngự, Tổ dân phố Lê Hoàn (Điện 

Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Duy Hoàng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hồng

2001 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Đức Anh LĐTD
Số nhà 66A Lê Hoàn, Tổ dân phố Lê Hoàn 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Đức Thuận

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Hoàng Anh

2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Ngọc Duy LĐTD
Số nhà 16/65 Lê Hoàn, Tổ dân phố Lê Hoàn 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Quốc Khánh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Vân 

Anh
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2003 Kinh, không Đoàn viên

Phan Minh 

Phong LĐTD
Lô 61 MBQH 1995, Tổ dân phố Lê Hoàn (Điện 

Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phan Thanh Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

24/02/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đới Thành Vinh LĐTD
Số nhà 61 Lê Hoàn, Tổ dân phố Lê Hoàn (Điện 

Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đới Chung Tuyến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thanh Tâm

12/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức Huy LĐTD
Số nhà 16/65 Lê Hoàn, Tổ dân phố Lê Hoàn 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Sen

18/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Khắc Việt 

Đức LĐTD
Số nhà 40 Lê Hoàn, Tổ dân phố Lê Hoàn (Điện 

Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Khắc Ngọc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Tô Thị Phong Lan

09/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Nhật 

Quang LĐTD
Số nhà 04/65 Lê Hoàn, Tổ dân phố Lê Hoàn 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trịnh Văn Tuyên
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thúy

29/05/2003 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Giang LĐTD
Số nhà 88 Ngô Quyền, Tổ dân phố Ngô Quyền 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Nguyên

24/03/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Huy Quang LĐTD
Số nhà 15/03 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Ngô 

Quyền (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Hương

23/01/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến 

Dũng LĐTD
Số nhà 06 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Ngô 

Quyền (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tám

09/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tuấn 

Anh LĐTD
Số nhà 108 Ngô Quyền, Tổ dân phố Ngô Quyền 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Giới

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

29/12/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Duy Quân LĐTD
Số nhà 777C Bà Triệu, Tổ dân phố Ngô Quyền 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lại Thị Mai

03/04/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Hồ Ngọc 

Nhất LĐTD
Số nhà 06 Trần Quốc Toản, Tổ dân phố Ngô 

Quyền (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hồ Thị Hồng Nhân

26/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Quang Vinh LĐTD
Số nhà 334 Trường Thi, Tổ dân phố Ngô Quyền 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Vũ Văn Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

16/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Ngọc Tú LĐTD
Số nhà 98A Ngô Quyền, Tổ dân phố Ngô 

Quyền (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đỗ Quốc Thanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

06/12/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Minh Thi LĐTD
Số nhà 14/07 Trần Quốc Toản, Tổ dân phố Ngô 

Quyền (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trần Quang Huy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đào Thị Như Hoa

29/08/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Mạnh 

Đức LĐTD
Số nhà 11 Trần Phú, Tổ dân phố Ngô Quyền 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Chung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đinh Thị Kim Tú

2003 Kinh, không Đoàn viên

Phan Quốc Tuấn LĐTD
Số nhà 08/48 Ngô Quyền, Tổ dân phố Ngô 

Quyền (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phan Quốc Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Oanh

25/05/2005 Kinh, không Đoàn viên

Triệu Quốc Huy LĐTD
Số nhà 10 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Ngô 

Quyền (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Triệu Quốc Đạt

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đàm Thị Chiến

27/12/2006 Kinh, không Đoàn viên

Đinh Lê Minh LĐTD
Số nhà 20 Nguyễn Quỳnh, Tổ dân phố Tô Vĩnh 

Diện (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đinh Quang Trọng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Vân Anh

07/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Hữu Bình LĐTD
Số nhà 72A Tô Vĩnh Diện, Tổ dân phố Tô Vĩnh 

Diện (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trần Hữu Ngọc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Tuyết

426 20

427 21

424 18

425 19

428 22

429 23



19/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Trọng Kiên LĐTD
Số nhà 67B Tô Vĩnh Diện, Tổ dân phố Tô Vĩnh 

Diện (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Ngô Trọng Ba

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nhung

06/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Văn Đức 

Anh LĐTD
Số nhà 56C Tô Vĩnh Diện, Tổ dân phố Tô Vĩnh 

Diện (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Đông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thanh

06/10/2005 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tấn Tài LĐTD
Số nhà 110/11 Tô Vĩnh Diện, Tổ dân phố Tô 

Vĩnh Diện (Điện Biên), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Lư

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phan Thị Tuyết

24/08/2006 Kinh, không Đoàn viên

Trần Thanh Lâm LĐTD
Số nhà 47 Tô Vĩnh Diện, Tổ dân phố Tô Vĩnh 

Diện (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trần Hoàng Diệu

2003 Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thúy

Kinh, không Đoàn viên

Đới Sĩ Mạnh LĐTD
Số nhà 07/22 Đông Lân, Tổ dân phố Đông Lân 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đới Sỹ Tuấn
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hằng

30/04/2001 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Trường Lâm LĐTD
Số nhà 06/50 Đông Lân, Tổ dân phố Đông Lân 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Ngô Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Hậu

04/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hồng 

Quang LĐTD
Số nhà 05/16 Đông Lân, Tổ dân phố Đông Lân 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hồng Hảo

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Nguyệt

2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Ngọc Hoàng 

Thảo LĐTD
Số nhà 62 Đông Lân, Tổ dân phố Đông Lân 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Ngọc Thạch

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Vân

04/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Tuấn Minh LĐTD
Số nhà 06/02 Đông Lân, Tổ dân phố Đông Lân 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trịnh Minh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tuyết

05/06/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Hữu 

Tuấn Anh LĐTD
Số nhà 46B Cửa Hậu, Tổ dân phố Đông Lân 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hiền

13/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trí Công LĐTD
Số nhà 01/50 Đông Lân, Tổ dân phố Đông Lân 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

2003 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Thế Huy LĐTD
Số nhà 01 Phan Đình Giót, Tổ dân phố Triệu 

Quốc Đạt (Điện Biên), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Xuân

22/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Vũ Minh Sơn LĐTD
Số nhà 19 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Triệu 

Quốc Đạt (Điện Biên), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Bùi Minh Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Ngoan

13/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Ngọc Minh LĐTD
Số nhà 51 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Triệu 

Quốc Đạt (Điện Biên), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Tráng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Thảo

24/10/2003 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Quang 

Huy LĐTD
Số nhà 34 Phan Đình Giót, Tổ dân phố Triệu 

Quốc Đạt (Điện Biên), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12

Nguyễn Quang 

Tuyến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Phương Hoa

04/04/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đức Minh LĐTD
Số nhà 30 Phan Đình Giót, Tổ dân phố Triệu 

Quốc Đạt (Điện Biên), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Lê Xuân Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hà Thị Luy

24/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Việt Thành LĐTD
Số nhà 29/86 Triệu Quốc Đạt, Tổ dân phố Triệu 

Quốc Đạt (Điện Biên), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Thạch

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thu Hằng

30/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Tùng LĐTD
Số nhà 02 Nguyễn Đôn Tiết, Tổ dân phố Hậu 

Thành (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

13/05/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hữu 

Thắng LĐTD
Số nhà 18 Hậu Thành, Tổ dân phố Hậu Thành 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Nhàn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
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14/10/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Huy LĐTD
Số nhà 06/06 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Hậu 

Thành (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Tất Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Cao Thị Hồng

06/03/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đức Mạnh LĐTD
Số nhà 60A Hàng Đồng, Tổ dân phố Hàng 

Đồng (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Hải Âu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đoàn Thị Tuân

21/03/2000 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Anh Ba LĐTD
Số nhà 16B Hàng Đồng, Tổ dân phố Hàng 

Đồng (Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Bùi Ngọc Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Lý

05/10/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Hữu Tiến Lộc LĐTD
Số nhà 28 Nguyễn Du, Tổ dân phố Hàng Đồng 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Hữu Thường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Kiều Ly

10/02/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trần Đức Thắng LĐTD
Số nhà 23 Nguyễn Du, Tổ dân phố Hàng Đồng 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Ngọc Khánh
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Thắm Lan

2001 Kinh, không Đoàn viên

Dương Quốc 

Hưng LĐTD
Số nhà 38 Hàng Đồng, Tổ dân phố Hàng Đồng 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Thanh

2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Dương LĐTD
Số nhà 22 Nguyễn Du, Tổ dân phố Hàng Đồng 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Thiết Minh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thanh

17/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Minh Thọ LĐTD
Số nhà 100 Trần Phú, Tổ dân phố Hàng Đồng 

(Điện Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đặng Văn Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

03/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

VIII.

Nguyễn Mạnh 

Hoàng LĐTD
Tổ dân phố Xuân Minh (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Nguyễn Mạnh 

Cường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Xuân Hương

08/02/2004 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Văn Linh LĐTD
Tổ dân phố Xuân Minh (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Lưu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hồng 

2004 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Quốc 

Cường LĐTD
Tổ dân phố Xuân Minh (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Bằng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thắm

30/12/2005 Kinh, không Đoàn viên

Trần Quang Huy LĐTD
Tổ dân phố Xuân Minh (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Sự

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hường

02/05/2006 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Huy Lộc LĐTD
Tổ dân phố Xuân Minh (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Mạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Huệ

01/06/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Quốc Đông LĐTD
Tổ dân phố Xuân Minh (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Quốc Quân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Phượng

457 1

458 2

459 3

460 4

461 5

462 6



31/01/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Bắc LĐTD
Tổ dân phố Xuân Minh (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Thị Vui

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Văn Lâm 

(Đã chết)

08/10/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đình Đạt LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Đình Quân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hoa

02/05/2005 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Quốc 

Huy LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Thuộc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Miền

24/10/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Bá 

Thắng LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Bá Thanh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thạnh

20/06/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Doãn Lợi LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Doãn Sơn
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Vinh

17/11/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Doãn 

Hưng LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Doãn Tân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thủy

07/09/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Bá Quốc 

Uy LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Bá Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hường

12/07/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tất Lợi LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Tất Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Tuyền

19/02/2007 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Khắc Long LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Bùi Khắc Lâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Loan

15/03/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Xuân 

Hoa LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Doãn Tiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Lục

09/05/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Doãn 

Duy LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Doãn Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trương Thị Hạnh

22/05/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Công 

Vinh LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Mạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Sinh

05/06/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Phú Duy LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Phú Nháy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

17/11/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Phú Quốc LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Phú Sao

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Giang

20/05/2006 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Phú Đại LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Phú Đức

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Nhung

26/09/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Phi Long LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Phú Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Thảo

02/12/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Doãn 

Dương LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Doãn Linh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Dung

31/08/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Anh Vũ LĐTD
Tổ dân phố Ái Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Chí Nam

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thiện

14/08/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Văn Thiện LĐTD
Tổ dân phố Sơn Vạn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Khoa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Diệp
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20/01/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Phú Thắng LĐTD
Tổ dân phố Sơn Vạn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Phú Quang

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

14/02/2005 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Tuấn LĐTD
Tổ dân phố Sơn Vạn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Lâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Lộ

28/10/2005 Kinh, không Đoàn viên

Lê Thế Linh LĐTD
Tổ dân phố Sơn Vạn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Thế Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Loan

05/07/2005 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Văn Huy LĐTD
Tổ dân phố Sơn Vạn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Hải

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hà

28/01/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Doãn 

Bắc LĐTD
Tổ dân phố Sơn Vạn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Doãn Thành
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Chân

06/04/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Hải LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Kiên

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Bình

2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Ngọc LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hoàn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Sen

11/01/2005 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Đức Quyền LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Văn Nam

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hải

25/04/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Bá Hiếu LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Bá Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

24/08/2006 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Xuân 

Phú LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tám

14/01/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tất 

Hoàng Long LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Tất Tú

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Nga

28/12/2007 Kinh, không Đoàn viên

Hà Đức Lương LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Hà Thọ Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Kiều Anh

04/08/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Tiến LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hạ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thiện

05/07/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hữu Hải LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Huy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Mong

05/08/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Tuấn Vũ LĐTD
Tổ dân phố Đồng Lễ (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Duyên

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Hương

04/08/2007 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Văn Hùng LĐTD
Tổ dân phố Lễ Môn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Văn Lương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nhàn

27/06/2005 Kinh, không Đoàn viên

Lê Khắc Chinh LĐTD
Tổ dân phố Lễ Môn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Khắc Vệ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đàm Thị Liên

2006 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Văn Khôi LĐTD
Tổ dân phố Lễ Môn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Văn Khoa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thiệp

03/05/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Anh 

Tuấn LĐTD
Tổ dân phố Lễ Môn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn An

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thanh
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27/11/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Quốc 

Việt LĐTD
Tổ dân phố Lễ Môn (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Quốc Nam

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Bình

22/07/2007 Kinh, không Đoàn viên

Dương Võ Duy 

Minh LĐTD
Tổ dân phố Tân Thành (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Dương Văn Hợp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nga

10/01/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Bá Tân LĐTD
Tổ dân phố Tân Thành (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tước

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thúy Vân

14/12/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Mạnh Hùng LĐTD
Tổ dân phố Tân Thành (Đông Hải), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Quế

25/04/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Quân LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Bình
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phương Thị Nhạn

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thái 

Trung LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Tháu Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hương

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thái 

Tùng LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Thái Ngọc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hạnh

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trọng 

Ngọc LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Trọng Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bình

2005 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Ngọc Tiến LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trịnh Ngọc Lâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lý

2005 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Tác Quý LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Tác Hạnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Khuyến

12/09/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thái 

Phong LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Thái Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Diệp

16/07/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Huy Mạnh LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Huy Hoàng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Tuyên

09/08/2006 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Lê Duy LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trịnh Xuân Lâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Trang

29/12/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Việt Cường LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Thượng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

2006 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Quốc Anh LĐTD
Tổ dân phố Lai Thành (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Quốc Tư

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Lợi

13/09/2007 Kinh, không Đoàn viên

IX.

Nguyễn Trọng 

Sơn LĐTD
Số nhà 02/07/140 Lê Lai, Tổ dân phố Bào 

Ngoại (Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Trọng Giáp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Đông

20/05/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đình 

Việt LĐTD
Số nhà 41/355 Nguyễn Tĩnh, Tổ dân phố Bào 

Ngoại (Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Đình Viết

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hường

06/10/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đình 

Khánh LĐTD
Số nhà 116 Lê Lai, Tổ dân phố Bào Ngoại 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Đình Thịnh 

(Đã chết)

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trương Thị Thu

27/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Cao 

Trường LĐTD
Tổ dân phố Quang Trung (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Cao Sơn
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hiếu

07/09/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Bá Khải LĐTD
Tổ dân phố Quang Trung (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Bá Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Lan

22/03/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Anh 

Minh LĐTD
Tổ dân phố Quang Trung (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Trọng Hợi

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hà

16/01/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Đông LĐTD
Tổ dân phố Quang Trung (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Văn Dương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thanh

30/04/2004 Kinh, không Đoàn viên

Lê Nguyễn Dũng LĐTD
Tổ dân phố Quang Trung (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Nguyên Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hằng

22/11/2004 Kinh, không Đoàn viên
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Trần Thành Nam LĐTD
Tổ dân phố Quang Trung (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trần Văn Định

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hoa

28/08/2004 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thế Tiến LĐTD
Tổ dân phố Quang Trung (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Sỹ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Trần Thị Hồng 

Thanh

11/04/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Công Thành 

Đạt LĐTD
Tổ dân phố Quang Trung (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Công Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hà

2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Xuân 

Kiên Bảo LĐTD
Số nhà 27 Nguyễn Tĩnh, Tổ dân phố Ba Tân 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Nguyễn Thị Phương 

Thúy

28/10/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Xuân Hoàng LĐTD
Số nhà 33 Hàm Nghi, Tổ dân phố Ba Tân 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Xuân Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Chiến

15/11/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Đức Anh LĐTD
Số nhà 05/51/403 Hàm Nghi, Tổ dân phố Ba 

Tân (Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thanh

2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Thanh LĐTD
Số nhà 10/05/99 Nguyễn Tĩnh, Tổ dân phố Phan 

Đình Phùng (Đông Hương), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Trường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Phương

13/10/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Ngọc Tuấn LĐTD
Số nhà 05/99 Nguyễn Tĩnh, Tổ dân phố Phan 

Đình Phùng (Đông Hương), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Xuyên

03/02/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hoàng 

Minh LĐTD
Số nhà 02/02/109 Nguyễn Tĩnh, Tổ dân phố 

Phan Đình Phùng (Đông Hương), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hoàng Anh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Hoàng Thị Minh 

Châu

16/07/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn An LĐTD
Số nhà 07/99 Nguyễn Tĩnh, Tổ dân phố Phan 

Đình Phùng (Đông Hương), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Khang

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
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30/11/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đình Tấn 

Phúc LĐTD
Số nhà 90 LNĐ, Tổ dân phố Phan Đình Phùng 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Đình Đông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thanh

29/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Trọng 

Thanh LĐTD
Số nhà 31/109 Nguyễn Tĩnh, Tổ dân phố Phan 

Đình Phùng (Đông Hương), Phường Hạc 
Bần nông 12/12

Nguyễn Trọng 

Nhường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Khâu Thị Tiệp

05/09/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Xuân Hưng LĐTD
Số nhà 155 Hàm Nghi, Tổ dân phố Tân Hà 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Xuân Trường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngọc

14/05/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Gia Long LĐTD
Số nhà 41 Hàm Nghi, Tổ dân phố Tân Hà 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Sen

27/05/2007 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Quang Huy LĐTD
Hàm Nghi, Tổ dân phố Tân Hà (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Ngô Văn Hưng
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tới

27/01/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Toàn LĐTD
Số nhà 04/01/2/21 Hàm Nghi, Tổ dân phố Cốc 

Hạ 1 (Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Hồng Sâm

05/06/2004 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Huy LĐTD
Số nhà 515 Hàm Nghi, Tổ dân phố Cốc Hạ 1 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Quyết

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

05/09/2004 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn Sơn LĐTD
Số nhà 01/26/403 Hàm Nghi, Tổ dân phố Cốc 

Hạ 1 (Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Trung

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Thư

30/01/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Tuấn LĐTD
Số nhà 01/521 Hàm Nghi, Tổ dân phố Cốc Hạ 1 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Tiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thủy

28/09/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Ngô Quang Đạt LĐTD
Số nhà 04/425 Hàm Nghi, Tổ dân phố Cốc Hạ 1 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Ngô Quang Long

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hồng

09/04/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Anh Tuấn LĐTD
Tổ dân phố Cốc Hạ 1 (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Xuân Thái

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Lý

10/05/2007 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Minh Đức LĐTD
Số nhà 599 Hàm Nghi, Tổ dân phố Hòa Bình 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phạm Quốc Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Hằng

09/11/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Duy 

Hưng LĐTD
Số nhà 23/15/601 Hàm Nghi, Tổ dân phố Hòa 

Bình (Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hòa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nguyệt

23/03/2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Xuân 

Thái LĐTD
Số nhà 30/45/601 Hàm Nghi, Tổ dân phố Hòa 

Bình (Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Huyền

09/09/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Anh 

Tuấn LĐTD
Số nhà 92 Nguyễn Hiệu, Tổ dân phố Khối 1 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Hoàng Hòa 

(chết)

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hằng

04/05/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức Thái LĐTD
Số nhà 28/121 Nguyễn Hiệu, Tổ dân phố Khối 

1 (Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Văn

Phường Hạc Thành
Số nhà 06/8/198 Nguyễn Tĩnh, Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Phụ thộc Không Lê Thị Hà

24/08/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Xuân Trung LĐTD
Số nhà 432 Hàm Nghi, Tổ dân phố Khối 1 

(Đông Hương), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Xuân Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tuyên

25/09/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Anh Dũng LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Huyền

08/08/1999 Kinh, không Đoàn viên

Trương Việt Lâm LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Trương Vân Chiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
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15/09/1999 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Quang Minh LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Ngô Văn Tư

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Thanh

15/09/1999 Kinh, không Đoàn viên

Lê Xuân Thăng LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Xuân Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Bùi Thị Dung

25/09/2000 Kinh, không Đoàn viên

Tào Đức Minh LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Tào Quang Chiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hải

20/01/2000 Kinh, không Đoàn viên

Đinh Quang Nam LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đinh Quang Tám

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Khương Thị Quế

10/02/2001 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Tiến Hoàn LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đặng Tiến Huy
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

13/04/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Huy Hoàng LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Phạm Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

29/03/2004 Kinh, không Đoàn viên

Đào Xuân Bình LĐTD
Tổ dân phố Bình Minh (Đông Hương), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đào Xuân Dương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đặng Thị Phi Yên

10/12/2005 Kinh, không Đoàn viên

X.

Nguyễn Quốc 

Huy LĐTD
Số nhà 13/116 Trường Thi, Tổ dân phố Tân Lập 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Phát

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Hằng

01/09/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Nhất LĐTD
Số nhà 08 Nguyễn Thiện Thuận, Tổ dân phố 

Tân Lập (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Công

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Chung

2003 Kinh, không Đoàn viên
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Trần Huy Hưng LĐTD
Số nhà 02/136 Trường Thi, Tổ dân phố Tân Lập 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Huy Phong

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thảo

24/07/2005 Kinh, không Đoàn viên

Vương Thái Hà LĐTD
Số nhà 146 Trường Thi, Tổ dân phố Tân Lập 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vương Thị Hạnh

15/03/2005 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Sang LĐTD
Số nhà 08 Nguyễn Thiện Thuận, Tổ dân phố 

Tân Lập (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Công

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Chung

04/05/2006 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Ngọc Tài LĐTD
Số nhà 04/7 Nguyễn Tạo, Tổ dân phố Tân Lập 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đặng Ngọc Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Luận

27/01/2006 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Ngọc Đạt LĐTD
Số nhà 39 Đoàn Trần Nghiệp, Tổ dân phố Bắc 

Đội Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Hoàng Ngọc Hồng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Đạo
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2000 Kinh, không Đoàn viên

Trương Đức 

Trung LĐTD
Số nhà 04A Lê Thạch, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trương Sĩ Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Ngọc

2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hữu 

Điền LĐTD
Số nhà 11/12 Tiền Phương, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Phục Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Ning

2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đức Huy 

Hoàng LĐTD
Số nhà 34 Tiền Phương, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Năm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thúy

2000 Kinh, không Đoàn viên

Trần Tuấn Anh LĐTD
Số nhà 15 Tiền Phương, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trần Quang Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đặng Thị Hạo

2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Quang Lộc LĐTD
Số nhà 15/193 Đội Cung, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Quang Vinh
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Hằng

2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến 

Thịnh LĐTD
Số nhà 215 Đội Cung, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Bình Minh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Lan

2001 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Văn Chiến LĐTD
Số nhà 10B Lê Thạch, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đặng Văn Quyết

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Oanh

2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Hoài Nam LĐTD
Số nhà 17B Nguyễn Khuyến, Tổ dân phố Bắc 

Đội Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Phương

2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Dũng LĐTD
Số nhà 45 Đoàn Trần Nghiệp, Tổ dân phố Bắc 

Đội Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Lê Văn Định

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Nhung

2001 Kinh, không Đoàn viên

574 15

575 16

571 12

572 13

573 14



Lê Văn Duy LĐTD
Số nhà 43 Trần Nghiệp, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Tài

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nghiệp

2002 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Minh Chung LĐTD
Số nhà 25 Đoàn Trần Nghiệp, Tổ dân phố Bắc 

Đội Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Đỗ Ngọc Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hạnh

2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Nam LĐTD
Số nhà 195 Đội Cung, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Thanh Vân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Yến

2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Nhất LĐTD
Số nhà 31 Đào Duy Anh, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tâm

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Lý

2002 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Khánh Duy LĐTD
Số nhà 35 Đào Duy Anh, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Dũng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thủy

2003 Kinh, không Đoàn viên
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Huỳnh Duy Phúc LĐTD
Số nhà 04/15 Lê Thạch, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tuyên

2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Ngọc Sơn LĐTD
Số nhà 17 Nguyễn Khuyến, Tổ dân phố Bắc Đội 

Cung (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Thanh Hà

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Phương

20/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Anh Tú LĐTD
Số nhà 04 Trường Thi, Tổ dân phố Thống Nhất 

1 (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Anh

18/04/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Minh 

Đạt LĐTD
Số nhà 21/5 Nguyễn Thượng Hiền, Tổ dân phố 

Thống Nhất 1 (Trường Thi), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Nguyễn Tất Tài

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thuận Anh

2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Minh 

Hiển LĐTD
Số nhà 21A Nguyễn Thượng Hiền, Tổ dân phố 

Thống Nhất 1 (Trường Thi), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Hán

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
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04/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Chu Minh Đức LĐTD
Số nhà 10B/4 Thanh Xuân, Tổ dân phố Thống 

Nhất 1 (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Chu Đình Nam

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hạnh

25/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Hải LĐTD
Số nhà 08/4 Thanh Xuân, Tổ dân phố Thống 

Nhất 1 (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Như Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hiền

12/06/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đào Minh Lai LĐTD
Số nhà 02/56 Trường Thi, Tổ dân phố Thống 

Nhất 1 (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đào Minh Sơn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thu

19/10/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Nhất LĐTD
Số nhà 32 Thanh Xuân, Tổ dân phố Thống Nhất 

1 (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thọ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Huyền

01/05/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Gia 

Hưng
LĐTD

Số nhà 03 Trường Thi, Tổ dân phố Thống Nhất 

2 (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Dũng
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Dung

18/04/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Nguyên 

Kiệt LĐTD
Số nhà 83 Trường Thi, Tổ dân phố Thống Nhất 

2 (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trịnh Văn Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Vân

16/12/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Hữu Việt 

Anh LĐTD
Số nhà 132 Lò Chum, Tổ dân phố Hậu Thành 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trịnh Hữu hoan

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nga

24/11/2000 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Trường 

Giang LĐTD
Số nhà 03/7 Đình Giáp Đông, Tổ dân phố Hậu 

Thành (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Bùi Đình Hường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị  Hằng

04/02/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hoàng 

Minh LĐTD
Số nhà 01/34 Lò Chum, Tổ dân phố Hậu Thành 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hoàng Thị Hường

18/05/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Đỗ Phi Hùng LĐTD
Số nhà 3/26 Lò Chum, Tổ dân phố Hậu Thành 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Huy Hoàn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lại Thị Thu Hiền

07/09/2003 Kinh, không Đoàn viên

Trần Đức Sơn LĐTD
Số nhà 22 Lò Chum, Tổ dân phố Hậu Thành 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Đức Lợi

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đoàn Thị Xuân

19/02/2004 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Quốc Huy LĐTD
Số nhà 01C/16 Lò Chum, Tổ dân phố Hậu 

Thành (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Hoàng Quốc Bảo

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Đức

05/06/2007 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Dương Huy LĐTD
Căn hộ 1116 Tòa B Tầng 11 Chung cư Đông 

Bắc, Tổ dân phố Hậu Thành (Trường Thi), 
Bần nông 12/12 Ngô Huy Tuyến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đương Thị Thiết

09/09/2007 Kinh, không Đoàn viên

Lê Trung Sơn LĐTD
Số nhà 31/146 Lò Chum, Tổ dân phố Hòa Bình 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Thanh Bình

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Yên

27/12/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Thiêm 

Bảo LĐTD
Số nhà 22 Bến Than, Tổ dân phố Hòa Bình 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

2002 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Tiến Nam LĐTD
Số nhà 12/146 Lò Chum, Tổ dân phố Hòa Bình 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Phạm Tiến Hòa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Phạm Thị Phương 

Lan

2003 Kinh, không Đoàn viên

Hà Mai Cường LĐTD
Số nhà 13 Bến Ngự, Tổ dân phố Hòa Bình 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Hà Mai Phú

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Dung

2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đức Anh LĐTD
Số nhà 35 Đào Đức Thông, Tổ dân phố Hòa 

Bình (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Lập

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thanh

2003 Kinh, không Đoàn viên

Đào Đức Anh LĐTD
Số nhà 01/264 Trường Thi, Tổ dân phố Trường 

Thi (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Đào Hữu Ngọc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Bình
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28/08/2000 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Thành Long LĐTD
Số nhà 02L Đường Cao Bá Quát, Tổ dân phố 

Trường Thi (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Đỗ Văn Nghĩa

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Dương

27/07/2001 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Quốc Việt LĐTD
Số nhà 03L Đường Cao Bá Quát, Tổ dân phố 

Trường Thi (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Đỗ Xuân Hạ

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Điệp

01/06/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trương Ngọc 

Nam LĐTD
Số nhà 04/32 Đường Cao Bá Quát, Tổ dân phố 

Trường Thi (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Trương Văn Tùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Bá 

Quang LĐTD
Số nhà 14/8 Đường Cao Bá Quát, Tổ dân phố 

Trường Thi (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Bá Thành

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Cúc

08/08/2005 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Xuân Phú LĐTD
Số nhà 116 Quán Giò, Tổ dân phố Bà Triệu 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Anh Tinh
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hoa

11/12/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Mạnh 

Đức LĐTD
Số nhà 06/64 Quán Giò, Tổ dân phố Bà Triệu 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hòa

18/10/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến 

Minh LĐTD
Số nhà 14/76 Nguyễn Trường Tộ, Tổ dân phố 

Bà Triệu (Trường Thi), Phường Hạc Thành, 
Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh Hà

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Nga

08/12/2000 Kinh, không Đoàn viên

Cao Quang Huy LĐTD
Số nhà 598 Bà Triệu, Tổ dân phố Bà Triệu 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Cao Văn Long

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn  Thị Hương

24/02/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Văn Hùng LĐTD
Số nhà 86 Quán Giò, Tổ dân phố Bà Triệu 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Khánh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Yến

08/11/2002 Kinh, không Đoàn viên
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Hoàng Nhất 

Minh LĐTD
Số nhà 80 Nguyễn Trường Tộ, Tổ dân phố Bà 

Triệu (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Hoàng Ngọc Tùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Hách Thị Thùy 

Dung

04/02/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Minh LĐTD
Số nhà 639 Bà Triệu, Tổ dân phố Bà Triệu 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Niên

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hường

04/02/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lưu Thiện Việt 

Anh LĐTD
Số nhà 641 Bà Triệu, Tổ dân phố Bà Triệu 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lưu Đức Phương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Huệ

15/11/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Đỗ Anh Đức LĐTD
Số nhà 102 Quán Giò, Tổ dân phố Bà Triệu 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Thư Yến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Nga

02/09/2006 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn  

Khánh LĐTD
Số nhà 50 Ngõ Hàng Hương, Tổ dân phố Bà 

Triệu (Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thiết

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Huệ

02/12/2006 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Duy Lợi LĐTD
Số nhà 01D Chu Văn An, Tổ dân phố Bà Triệu 

(Trường Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Quách Thị Lưu

03/06/2006 Kinh, không Đoàn viên

XI.

Nguyễn Mạnh 

Cường LĐTD
Số nhà 32 Ỷ Lan, Tổ dân phố Bắc (Đông Thọ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Nguyễn Mạnh Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đinh Thị Liên

22/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Nhật 

Huân LĐTD
Số nhà 09/107 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Bắc 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Hoàng Hiệp

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Thanh

20/10/2003 Kinh, không Đoàn viên

Đàm Hoàng Long LĐTD
Số nhà 7A/2 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Bắc 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đàm Văn Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đạu Thị Chính

27/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hoàng 

Thái Sơn LĐTD
Số nhà 17/82 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Bắc 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hảo
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Triều

10/05/2004 Kinh, không Đoàn viên

Trần Xuân Vũ LĐTD
Số nhà 03/46 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Bắc 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Xuân Tuấn 

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Phương

2002 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Minh Quang LĐTD
Số nhà 01A/83 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Trung (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Ngô Minh Lập

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Liên

01/12/1999 Kinh, không Đoàn viên

Lê Anh Minh LĐTD
Số nhà 63 Triệu Quang Phục, Tổ dân phố Trung 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Anh Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hoa

20/10/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đăng 

Nhật Minh LĐTD
Số nhà 01 Ỷ Lan, Tổ dân phố Trung (Đông 

Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Nguyễn Đăng 

Phương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Ly

23/01/2001 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Hải 

Đông LĐTD
Số nhà 78 Triệu Quang Phúc, Tổ dân phố Trung 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Phương 

Đông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thủy

25/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Đô Thành LĐTD
Số nhà 71 Trần Xuân Soạn, Tổ dân phố Trung 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Vũ Trọng Đông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đặng Thị Lập

03/04/2005 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Trung 

Kiên LĐTD
Số nhà 112 Trần Xuân Soạn, Tổ dân phố Nam 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Hoàng Đức Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Loan

14/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Quốc 

Cường LĐTD
Số nhà 112 Trần Xuân Soạn, Tổ dân phố Nam 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Hoàng Đức Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Loan

14/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Kê Anh Ngọc LĐTD
Số nhà 152 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Nam 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đỗ Thanh Tùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thanh Thủy

11/09/2001 Kinh, không Đoàn viên

628 9

629 10

630 11

631 12

632 13



Lê Minh Dũng LĐTD
Số nhà 14B Ngõ Nam Lý Nhân Tông, Tổ dân 

phố Nam (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Văn Thương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Tuyết

27/01/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Giang LĐTD
Số nhà 44/33 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Nam 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Khê

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Hương

20/01/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trần Xuân Sang LĐTD
Số nhà 09/13 Ngõ Nam, Tổ dân phố Nam 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Xuân Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Hoa

06/04/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tiến 

Dũng LĐTD
Số nhà 06/133 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Nam 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thắng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nga

17/03/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Bá Huy 

Hoàng LĐTD
Số nhà 11 Hẻm 13 Ngõ Nam, Tổ dân phố Nam 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Bá Long

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Sinh
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28/03/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Hiếu LĐTD
Số nhà 01 Ngõ Nam, Tổ dân phố Nam (Đông 

Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Minh Dân

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thực

16/11/2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Lê Tiến Đạt LĐTD
Số nhà 166 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Nam 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trần Văn Vinh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Hồng

15/01/2008 Kinh, không Đoàn viên

Mạc Hải Tiến LĐTD
Số nhà 230 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Đàm 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Mai Xuân Thủy

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Hòe

20/06/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Tấn Hưng LĐTD
Số nhà 22 Trần Nguyễn Hãn, Tổ dân phố Đàm 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Anh Đức

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Bích Ngọc

24/07/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Bá Huy LĐTD
Số nhà 85B Thọ Hạc, Tổ dân phố Đàm (Đông 

Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12

Nguyễn Văn 

Hợp(Đã chết)

637 18

638 19

639 20

640 21

641 22

642 23



Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đặng Thị Hiền

09/12/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lưu Vĩnh Quang 

Minh LĐTD
Số nhà 81 Thọ Hạc, Tổ dân phố Đàm (Đông 

Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lưu Xuân Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Võ Thị Hiếu

10/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đỗ Đình Chung LĐTD
Số nhà 08B ĐT Đông, Tổ dân phố Đàm (Đông 

Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Đỗ Đình Hiếu

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Thủy

06/05/2007 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Quốc Anh LĐTD
Số nhà 05/32 Thọ Hạc, Tổ dân phố Thắng 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Vũ Khắc Mão

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tâm

25/08/2002 Kinh, không Đoàn viên

Lê Minh Đức LĐTD
Số nhà 22 Ngỗ Đông, Tổ dân phố Thắng (Đông 

Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Lê Minh Đạt

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đỗ Thị Minh

06/10/2007 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Đức Anh LĐTD
Số nhà 239 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Lợi 1 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hoan

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Hiền

28/01/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đình Gia 

Huy LĐTD
Số nhà 20/387 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố Lợi 1 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Đình Quý

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Kim Nhung

23/07/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Ngọc 

Huấn LĐTD
Số nhà 43B Trần Nguyễn Hãn, Tổ dân phố Lợi 

2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Thìn

09/09/2001 Kinh, không Đoàn viên

Bùi Gia Bảo LĐTD
Số nhà 59 Trần Nguyên Hãn, Tổ dân phố Lợi 2 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Bùi Anh Tiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

2001 Kinh, không Đoàn viên

Đồng Minh An LĐTD
Số nhà 59 Đặng Tiến Đông, Tổ dân phố Lợi 2 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đồng Minh Tú

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Tâm

15/11/2001 Kinh, không Đoàn viên
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Lê Nguyễn Vũ LĐTD
Số nhà 06/62 Trần Nguyễn Hãn, Tổ dân phố 

Lợi 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Nguyên Ngấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Vũ Thị Lý

02/07/2002 Kinh, không Đoàn viên

Đặng Nguyễn 

Trung Kiên LĐTD
Số nhà 02/22 Đặng Tiến Đông, Tổ dân phố Lợi 

2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Đặng Trung Cường

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hương

17/08/2003 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tuấn 

Anh LĐTD
Số nhà 06/22 Đặng Tiến Đông, Tổ dân phố Lợi 

2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Bá Tùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Tuyết

29/05/2006 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Tiến Dũng LĐTD
Số nhà 02A/454 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Đông Bắc Ga 1 (Đông Thọ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Phạm Huy Tuấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hoa

28/07/2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Chí Hải Đăng LĐTD
Số nhà 105 Lý Thái Tông, Tổ dân phố Đông 

Bắc Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lê Ngọc Phú

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trương Thị Hà
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04/12/2000 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Lê Hải 

Đức LĐTD
Số nhà 01A/195 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Đông Bắc Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12

Nguyễn Trung 

Phương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thanh Anh Đào

01/06/2001 Kinh, không Đoàn viên

Lại Quang Huy LĐTD
Số nhà 58 Lý Thái Tông, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lại Thế Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Bích Thủy

24/12/2001 Kinh, không Đoàn viên

Trịnh Trung Kiên LĐTD
Số nhà 64 Lý Thái Tông, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trịnh Xuân Phương

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lưu Thị Thủy

25/09/2001 Kinh, không Đoàn viên

Phạm Trọng Đạt LĐTD
Số nhà 13 Minh Không, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Phạm Trọng Thưởng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Phạm Thị Ngân

22/08/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Hồng 

Sơn LĐTD
Số nhà 49 Minh Không, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thành
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Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Hồ Thị Vân

28/03/2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Tuấn 

Anh LĐTD
Số nhà 33 Minh Không, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Phúc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trần Thị Vân

16/01/2002 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Thành Chung LĐTD
Số nhà 60 Lý Thái Tông, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Vũ Ngọc Tấn

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Khuyên

20/02/2002 Kinh, không Đoàn viên

Trương Thế 

Dũng LĐTD
Số nhà 40 Lê Văn An, Tổ dân phố Đông Bắc Ga 

2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Trương Thế Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Ngô Thị Bích Hằng

2002 Kinh, không Đoàn viên

Lại Minh Quang LĐTD
Số nhà 58 Lý Thái Tông, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Lại Thế Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Trịnh Thị Bích Thủy

2006 Kinh, không Đoàn viên
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Phạm Đức Anh LĐTD
Số nhà 305 Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 

Đông Bắc Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc 
Bần nông 12/12 Phạm Văn Tùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Đới Thị Thanh

2007 Kinh, không Đoàn viên

Hoàng Thanh 

Long LĐTD
Số nhà 61 Lý Thái Tông, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Hoàng Văn Tĩnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Thanh

2007 Kinh, không Đoàn viên

Tào Minh Tuấn LĐTD
Số nhà 30 Minh Không, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Tào Bá Phúc

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
Trần Thị Thanh 

Hương

2007 Kinh, không Đoàn viên

Trần Trường 

Thành LĐTD
Số nhà 91 Minh Không, Tổ dân phố Đông Bắc 

Ga 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Bần nông 12/12 Trần Văn Tỉnh

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Tuyết

2007 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Văn 

Thành LĐTD
Số nhà 37D Đội Cung, Tổ dân phố Đội Cung 1 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thông

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Hà Giang

10/07/2001 Kinh, không Đoàn viên
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Nguyễn Lê Trung 

Hiếu LĐTD
Số nhà 01 Quán Giò, Tổ dân phố Đội Cung 1 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Nguyễn Trọng 

Trung (Bộ Đội)

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không

23/04/2001 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Minh 

Quân LĐTD
Số nhà 02 Đội Cung, Tổ dân phố Đội Cung 1 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Long

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Mai Thị Thuyết

26/10/2001 Kinh, không Đoàn viên

Ngô Ngọc Phan 

Anh
LĐTD

Số nhà 05 Tôn Thất Tùng, Tổ dân phố Đội 

Cung 1 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Ngô Ngọc Quyến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Dương Thị Tố Nga
03/01/2003 Kinh, không Đoàn viên

Lê Huy Đạt
LĐTD

Số nhà 68 Cao Bá Quát, Tổ dân phố Đội Cung 2 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12

Lê Huy Luyện (Đã 

chết)

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Toàn
2000 Kinh, không Đoàn viên

Lê Phúc Anh
LĐTD

Số nhà 48 Lương Định Của, Tổ dân phố Đội 

Cung 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 12/12

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không
2002 Kinh, không Đoàn viên Nguyễn Thị Hằng

Phan Thanh Long
LĐTD

Số nhà 36 Lương Định Của, Tổ dân phố Đội 

Cung 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Phan Thanh Sơn

675 56

55

672 53

673 54

674

51

671 52

670

676 57



Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Mai
2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Việt Anh
LĐTD

Số nhà 12 Lương Định Của, Tổ dân phố Đội 

Cung 2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Nguyễn Sỹ Hùng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Mai
2002 Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Đình 

Trung
LĐTD

Số nhà 39 Nguyễn Tuân, Tổ dân phố Đội Cung 

2 (Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Nguyễn Đình Chiến

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Hồng
2006 Kinh, không Đoàn viên

Vũ Khánh Hưng
LĐTD

P110 N1 MXD, Tổ dân phố Đội Cung 3 (Đông 

Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Bần nông 12/12 Vũ Trường Giang

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Lê Thị Đông
05/02/2006 Kinh, không Đoàn viên

Lê Thành Chung
LĐTD

P111 N3 D3 MXD, Tổ dân phố Đội Cung 4 

(Đông Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 12/12 Lê Tiến Hưng

Phường Hạc Thành Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa Phụ thộc Không Nguyễn Thị Nguyệt
06/01/2002 Kinh, không Đoàn viên
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